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HAI MÌNH MỜI 


Một loại nhẫn 


đặc biệt 


ỘT nhà tâm lý trị liệu 

tên là HoberL Kal ở 
bang Pensylvania đã góp phần 
vào việc chế tạo một loại nhẫn 
có thề ghí nhận được nhiệt 
độ của cơ thề, 

Mặt nhẫn giống nhự 
mặt đồng hồ có chia độ nhưng 
bên trong có những miếng 
thấy tỉnh ở thề lỏng có thể 
ghỉ nhàn sự thay đồi của thân 
nhiệt lừng nữa độ Fahrenheit 
(xem ảnh). Mức ghỉ nhân nhiệt 
độ của loại thầy tỉnh này nhạy 
hơn số với loại nhiệt kể thông 
thường, Việc xác định thân 
nhiệt một cách chính xác rất 
hữu ích cho những vận 
viên trong việc luyện tập, cho 
những bệnh nhàn hay bị nhức 
đầu và những người dễ bị 

















phần ứng feeng lúc di chuyền 
bằng tàu xe. 

Những đối tượng trên phải 
quan tâm thường xuyên đến 
nhiệt độ của thân thẻ mình vì 
nỏ phản ánh ình trạng sức 
khỏe và ngay cä những hiềm 
nguy cá thờ xảy đến cho 
họ. 

Rai đã hi dẫn cho bệnh 
nhân những biện pháp có thề 
làm giám mức độ nguy hiểm 
h tự kiềm tra thân 














Loại nhản đặc biệt nầy giúp 
người sử dụng biết rõ tức khắc 
tỉnh trạng sức khỏe hiện thời 
của mình 
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một thời kỳ xa xối, cách nay 
le Œ hàng triệu năm, khi tồ tiên 

của chúng ta còn ở rừng 
và chuyên sống trên cây, họ đã lập 
tức tập được cách sử dụng hai bàn 
tay của mình. Họ đã dùng tay đồ 
hái trấi cây và cũng đề làm tồ trú 
Âa ở giữa các cành cây. Nhưng bàn 
lay eó khả năng bửa một trái cây 
thì cũng có thề cầm một cây gậy 
hoặc một hòn đá. Một khi đã nắm 
được hòn đá hay cây gậy rồi thì 
cánh tay không giống như trước 
đây nữa, nó trở thành dài ra và 
mạnh hơn nhiều. 


Bởi vì, với hòn đá, người nguyên 
thủy có khả năng đập vỡ vỗ các 
loại trái cây cứng rắn nhất mà răng 
cắn không vỡ được. Cái gậy có thề 
được sử dụng vào việc đào bới 
đấu tìm những rễ củ ăn được. 
Chính vì vậy mà họ càng ngà 
sàng hay sử dụng phương phá 
mới này đề kiếm ăn. Họ dùng 
tậy bới đất, tìm các thứ rễ và 

- cl, họ dùng hồn đế đề bới và 
đập vỡ các gốc cây già đề tìm - sâu 
bọ. Nhưng muốn rảnh tay hoạt động. 
thì cần phải miễn cho hai tay nhiệm 
vụ di chuyền : Äø£ tay cằng bận việc 
thì hai chân càng phải đậc lập cận 
đong đề đì»lại. 
bắt buộc hai tự đảm 
đương đi lại, còn hai chân thí 
giải phóng cho hai tay khối nhiệm 
vụ đó đề rảnh rang làm các việc 
kh 


























Và thế là một giống vật chưa 
từng thấy đã xuất hiện trên trái đất 





này : NÓ ĐI ĐỨNG BẰNG HAI 
CHÂN SAU và LAO ĐỘNG BẰNG 
HAI CHÂN TRƯỚC. 

Hình dáng bề ngoài trông nógiống 
hệt một con... sật. Nhưng nó không 
phải là con vật nó phẩi được 
&pilà diền thân của con người >, 
bởi vÌ con vật ấy biết sử dụng công 
eụ. Và chỉ riêng con người mới 
biết sữ dụng công cụ mà thôi. Ngược 
lại, con vật không hề biết công cụ 
là gì, \ 

Khi con chuột nhảy và con 
chuột chù đào đất thì thường phải 
dùng chân đề đào chứ không sử 
dụng cuốc xẻng. Muốn khoết gỗ, 

„ eon chuột nhất không dùng ‹lao mà 
dùng răng của nó. Muốn chọc thẳng 
vỗ cây, con chi gõ kiến chỉ biết 
dùng mổ mà thôi. Chúng ta phải 
nhớ rằng tỒ tiên loài người không 
có mỗ đề đào khoét, không có móng 
cbân nhọn đề dùng thay xẽng, không 
có răng cửa bén nhọn thay dao † 

Nhưng họ lại có những cái quí 
hơn cä nanh vuốt béu nhọn, đó là 
bàn tay đề tìm và lượm dưới đất 
những hòa đá sắc bén hơn răng 
chuột và những miếng gỗ nhọn hơn 
móng vuốt loài thứ dữ Ï 

«--Ïrong khi những sự kiện trên 
xây ra thì khí hậu trên trái đất 
cũng thay đồi dần dần. Giới hạn 
những rừng nhiệt đới càng lui mãi 
xuống phía nam. Các loài vật ở 
Từng cũng đi theo rừng cây về phía 
nam- Càng ngày càng thấy hiếm 
những con voi tiền sử và con hồ 
răng lưỡi gươm. Ở những nơi mà 
trước kia là rừng rậm, cây mọc 
chăng chịt thì bảy giờ cây mọc thưa 
hơn, làm thành những bãi quang 
có các con tê giác và hươu khồng 
lô đến gặm cỏ. Loài khÏ thì có giống. 
bỗ đi nơi khác, có giống đã bị tiêu 
diệt. : 




















Ở rừng, cây nho và cây vã ngày 
càng Ít đi. ®Đi lại trong rừng ngày 
một khó khăn, Rừng cây mọc thưa 

j nên muốn chuyền từ khóm 
sang khóm cây khác, cần 
phải chạy trên những chăng dường 
đài ở trên đất. Điều đó không phải 
là chuyện dễ dàng đối với con vật 
quen sống trên cây : nó luôn luôn 
bị đe dọa vấp phải nanh vuốt thứ 
dữ... Nhưng vì nhu cầu thúc đầy 
nên phải lèm theo. Đối bụng, 
người nguyên thủy buộc lòng phải 
Tời ngọn cây cao là nơi trú ần lâu 
đời. Căng về sau, họ càng phải năng 
xuống đất đi lang thang kiếm ăn. 
Nhưng một con Vật phải buộc rời 
bỏ cái chuồng; rời cái thế giới rừng 
rú mà nó quen đống ở đó thì sẽ 
như thế nào? — Như vậy tức là 
nó đã làm trấi quy luật sống trong 
rừng, tự phá bổ xiềng xích chôn 
chân mình ở chỗ cũ. i 

Đã đành là các con thứ và loài chỉm 
có thề biến đồi, không có cái gì ở 
nguyên một chỗ mà không thay 
đồi trên thế giới này. Nhừng sự 
biến đồi này không phảidễ dàng, Con 
vật eó móng nhọn muốn biến thành 
giống ngựa như ngày nay, đã phải 
trải qua hàng triệu năm, Thường, 
thường con để ra thì giống hệt bŠmẹ, 
Sự tạo thành một giống vật mới 
hoàn toàn kháe giống nguyên thủy, 
yêu cầu phải trải qua hàng ngần „` 
thế hệ. VẬY THÌ TÔ TIÊN CHÚNG 
TA, TIỀN THÂN CỦA CÒN 
NGƯỜI, ĐÃ BIẾN ĐỒI RA SAO ? 
— Nếu bọ không trút bổ được các 
phong tục và thói quen cũ, họ sẽ bắt: 
buộc phải cùng giống khÏ di cư về: 
phương nam. Nhưng ngay từ höi 
đó, con người đã khác với giống khi: 
đề kiếm ăn, họ đã dùng những tăng 
và móng làm bằng đá và gỗ. Nếu 
cần, họ có thề không màng gì tới 
những trái mọng nước của rừng 
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phương nam, bấy giờ đã càng 
ngày “càng hiếm trong rừng họ 
ở. Họ cũng không sợ hãi khi 
thấy cây trong rừng thưa thớt 
đi ; Họ đã biết di chuyền trên 
mặt đất nên không lo ngại ở các 
vùng đất trống nữa. Nếu gặp thứ 
dữ tấn công trên đường đi, cả một 
đàn người eồ xưa hợp đánh 
đuồi kể thù bằng đá và gậy gộc. 
Khí bậu khắc nghiệt không làm tiêu 
diệt tồ tiên loài người mà cũng 
không buộc họ phải rút về phương 
nam cùng với các rừng cây. Ñgược 
lại, chính khí hậu ấy đã đầy mị 

sự biến đồi hộ thành... người 
thực sự ! 

TRONG KHÌ ĐÓ SỐ PHẬN 
ANH EM HỌ CỦA NGƯỜI LÀ 
LOÀI KHỈ RA SAO? 

Chúng đã cùng rút về phương 
nam với œ: ng nhiệt đới và đã 
h viễn trở thành loài thú rừng. 
Chúng bắt buộc phải làm như vậy, 
không có cách nào khác. Vì chứng 
tiến hóa chậm hơn tồ tiên của con 
người và không biết sử dụng công 
cụ. Những con khỉ khôn khé 
nhất cñng vẫn trú ngụ ở tầng t 
của khu rừng và ngày càng thành 
thạo trong việc leo trèo và bám vào 
cành cây. Những giống khỉ vụng 
hất, không thích ứng›được với 
ng trên cây, phải chịu một số 
n thắm thương. CHỈ còn sống 
sót những giống khi lớn nhất và 
khổe nhất Những con vật càng to 
và nặng thì càng khó sống ở trên 
cây. Dù muốn bay không. chúng 
cũng phải xuống đất. Chẳng hạn, 
ngay bây giờ, con khi độc vẫn sống 
trên mặt dất 'rong rừng. Và muốn 
tự vệ trước kề thù, nó không biết 
dùng đá bay gậ», mà chỉ trông cậy 
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vào hai hàm răng khỏe có những 
nanh nhọn đấng sợ. ĐÓ CHÍNH 
LÀ NGÃ BA ĐƯỜNG PHÂN 
CÁCH SỰ TIẾN HÓA CỦA GIỐNG 
NGƯỜI VÀ GIỐNG KHỈ, ANH 
EM HỌ CỦA NGƯỜI. 
Chúng ta đã sang tới mấy 
rồi mà tiều sử cỗa con ngư: 
chưa thấy nói đến. Người ta ra đời ở 
đâu và bao giờ? Ngay cả đến tên 
thật chính xác của họ là gì, cũng 
chưa thấy đề cập. Khi chúng ta gọi 














họ là người mượn, khi thì gọi họ 


là người tiền sử, có khi còn gọ 
họ bầug những danh từ lừ mờ 
hơn nữa, chẳng hạn như * ông tồ 
ở rừng của loài người ? v.v. 

Trước hết hãy nói đốn tên gọi. 

Dù chúng ta có nhiều thiện chí 
đến mức độ nào đi nữa, chúng ta 
cũng không thề gọi lên một tên dứt 
khoát được, vÌ tồ tiên của con người 
mang rất nhiều tên khác nhau 
Như bạn vẫn thường thấy nhân 
VẬt trong bất cứ một cuốn tiều sử: 
nào, Bạn sẽ thấy rằng, từ: trang đầu 
đổn trang cuối, nhân vật được kề 
trong truyện vẫn giữ nguyên một 
tên họ của mình. Ảnh ta lớn lên, 
từ lúc còn bé đến khi đã đứng 
tồi tỉa mọc đài. mà tên họ 
vẫn không thay đồi. Nhưng tồ tiên 
của chúng ta thì khác hần các bạn 
ạ! Họ thay đồi nhiều tên từ trang 
này đến trang khác, đến nổi dù 
muốn hay không, ta cũng buộc lòng 
phải gọi họ với nhiều tên khác nhau. 

Chẳng hạn người tiền sử cồ xưa 
nhất, hãy còn rất giống các ông tồ 
khÏ vượn, thì được mệnh danh 
bãng các tên €người tượn, người 
tượn Hắc Kinh, người trợn  Hẻi- 
delberg ›... 



























(b.eyH 
thủy tin 

ở thanh 
Heidelberđ 








Sở di có eấi tên thứ ba này 
là vì người ta đã tìm thấy 
gần thành phố Heidelberg thuộc 
nước Đức một hàm răng của người 
nguyên thủy. Chỉ xét kỹ hàm răng 
đó, chúng ta cũng có thề nói rằng chủ 
nhân của nó xứng đếng được gọi 
là Người : răng đó khong phải là 
răng của thú vật, đúng là loại răng 
của con người 





người vượu. Heidelberg 
cũng chưa hẳn là một con người : 
cẩm họ thụt vào như cầm khỉ. 
Nhìn chung, cả ba tâa đều được 
dùng đề gọi tồ tiên của chúng ta 
ở cùng m + cùng một trình 
độ tiến hóat. Nhưng họ không 

¡ mãi ở một hình đạng cố 
Căng về sau họ càng thay đồi 








- và giống hình con người hiện đại 


hơn. Cũng tựa như một đứa trẻ 
biến dần đần thành thiếu niên rồi 
người lớn, người nguyên thủy đó 
biến đồi dần và lại mang những 
tên mới như « người Neanderthal › 


(người Neanderlhal là giống người 

xưa được lầm thấy sương ở 
tùng Ñeanderthal, trỏng thung lũng. 
chỉ nhánh sông Rhein thuộc nước 
Đức) và « người Cro-Magnons 
(là một địa điềm thuộc quận 
Dordogne ở lây nam nước Ì”káp, từ 
nơi này người ta đã thấy xương 
của một giốn? người cồ xưa của 
miền Tây Âu. Về mặthình dáng thì 
người Cro— Magnon rất giỗng con 
người hiện đại). 

Tồ tiên ta thật có nhiềư tên gọi ! 


Trước mắt, chúng ta cứ gọi 
người tiền ử là € người -tượn, 
người mượn Đắc Kinh. người uượn 
1leidelberg > Chính họ là kẻ đã đi 
lang thang trên các bờ sông đề tìm 
vật liệu làm các sông cụ. Chính họ 
đã lấy đá ghè vào nhau đề tạo thành 
những rìu đẽo hai mặt thô sơ, mà 
ngày nay chúng ta vẫn thấy tại 
nhữngvùng đất phh sa cũ. Như 
vậy các bạn đã thấy là sọi đúng tên 
tÈ tiên của chúng ta không phải dễ 











ỗ 


dàng. Định rõ năm sinh cẩa họ lại 
còn khó khăn hơn nữaf 

Chúng ta không thề nào quả 
quyết rằng người nguyên thủy đZ 
xa đời chính xác vào năm nào. Vì 
động vật tiền thân của loài người 
không phải bỗng dưng hóa thành 
người ngay được. Nó phải trải qua 
hàng chục ngần năm đồ đần dầu 
lâpđi và chế tác ra các công cụ. 
Nếu đặt câu hỏi : © loài người 
đã bao nhiêu tuồi?» thì chúng tạ 
chỉ có thề trả lời-phổng chừng là 
eon người đã xuất hiện cách đây 
„khoảng -một triệu năm, 

Nơi re đời của con người lạisđặc 
biệt khó định rõ [ s 

Muốn làm việc này, người ta đã 
Số gắng tìm xem đâu là nơi sinh 
sống của thủy tồ loài người, tức là 
con khỉ lớn thời nguyên thấy đã 
sinh ra cả giống người, giống đười 





tơi và giốngkbÏ. Các nhà bác học ` 


gọi tên giống khỉ nguyên thủy đó 
là mượn người Dryopitheeus. Tìm 
kiếm chỗ ở của giống vượn-người 


Dryopitheeus thì thấy chúng ở rất 
nhiều nơi. Theo dõi vết chân của 
chúng, ta đi đến cổ miền trung 
shâu Âu, miền đóng châu Phi và 
miền nam châu Á. ` 

Hồi ý kiến các nhà bác học, (a 
biết rằng trong thời gian gần đây 
người ta đã phát hiện được rất 
nhiều điều đáng chú ý ở miền năm 
châu Phi, Đặc biệt là đã tìm thấy 
những bộ xương của một giống 
vượn-người biết đi đứng thằng và 
sống írong đồng cổ rậm chứ không 
ở trong rừng cây. Ngoài ra, ta đã 
biết là di tích ngườyvượn đã được 
phát biện ở vùng châu Á, hàm 
răng của người vượn Heidelberg 
lại được tìm thấy ở vùng châu Âu. 
làm thế nào đề định rõ quê hương 
loài người được ? Nói rõ ở nước 
nào, châu nào thật là khó, 
nảy ra ý kiến thử tìm 
những nơi nào đã đào được phững 
dụng cụ eỒ xưa nhất. Vì con người 
chỉ thực sự trở thành người kề từ. 
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lúc họ bắt đầu chế tác ra được mọi 
công cụ đề dùng. Cứ theo dõi các 
công eụ cồ xưa đó, có lẽ ta sẽ biết 
được là con người đã xuất hiện 
lăn đầu tiên ở nơi nào chăng ? 

Hãy lấy một bản đồ trái đất, 
trên đó ta ghỉ những nơi tìm thấy 
những công cụ cỒ xưa nhất, tức là 
những cái rìu đềo hai mặt. Những 
địa điềm đó ở rải rác nhiều nơi. 
Nhiều nhất là ở châu Âu, nhưng 
cũng có cả ở châu Phi và châu Á 
nữa ! 

Bát buộc ta phải kết luận rằng 
con người đã xuất hiện ở Cựu thế 
điới (Cựu thế giới chỉ bao gồm 
các châu Á, châu Âu, châu Phi cà 

` 





châu Úe, đề phân biệt uới châu Mỹ 
mãi về sau mới được tìm ra (cuối 
thế kỷ 15) tà được gọi là Tân thế 
giới. 

Sự biến chuyền từ vượn thành 
người đã diễn ra ở những nơi có 
những con vượn có khả năng thích 
ứng với tư thể đứng thẳng và với 
việc lao động bằng chân tay. Chính 
từ lúc những con vượn -- người 
đó bắt đầu lao động, chúng đã 
chịu ảnh hưởng biến đồi của một 
sức mạnh mới, sức mạnh ấy đã 
khiến cho chúng trở thành người: 
SỨC MẠNH ĐÓ LÀ LAÒ ĐỘNG! 


* PHẠM NGUYÊN ĐỨC 
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SE SP SÌNH CÔN, „ 





BIÊN HỒ 


Ô nhiều loài vật sống trên đất 

liền biết bơi một cách tự 
nhiên, ví dụ như chó, ngựa, chuột. 
Bạn thử thấy chúng xuống nước 
mà xern, chúng sẽ bơi dễ dàng vào 
bờ, Mèo cũng là một con vật bơi 
giổi nến có đứa trể nào nghịch 
ngợm ném chúng xuống ao thì chúng 
sẽ không chết đuối đâu | 


Thế nhưng những con vật kề trên 
đều không khoái nước cho lắm, 
nhất là chỗ nước sâu, nhiều con biết 
bơi nhưng rất sợ nước. Cứ quan 
sát một con chó trêo bờ sông, ta số 
thấy nó ngần ngại ra mé nước, dùng 
lưỡi liếm liếm mặt nước rồi đưa chân 
trước nhúng xuống nước thăm dò 
vàuếu có aï nghịch đầy nó xuống sông 
thì nó sẽ la toáng lên cho mà xem. 


Còneon người thì sao ÿ Những 
người không biết bơi thì khỏi nói, 
biền đối với họ là một nơiđầy những 
bất ngờ và dễ sợ. KỀ cả những 
người bơi giỏi cũng thế, họ chỉ có 
thề hoạt động trong nước ở một 
giới hạn oào đó'về khoảng cách và 
thời gian. Ngoài giới bạn đó họ 
cũng đành bó tay và dễ đàng bị đại 
dương dìm chết. 


Tuy vậy bạn có thề tin rằng đại 
dương chính là cái nôi của tất cả 





§ 


những sự sống trên hành tỉnh chúng 
ta khôn 

Nói cách khác, chính con người 
cũng từ dưới biền mà lên, 


590o 


Những chất sống đầu tiên được 
hình thành từ đại dương vốn là nơi 
thích nghĩ với sty sống hơn là đất liền. 
Trước nhất đó là một môi trường có. 
thề che chở cho các sinh vật 
khỏi những thay đồi khí hậu đột 
ngột hay bão tố, một môi trường 
gần như là e phi trọng lực * nhờ tác 
dụng cña sức đầy của nước, điều đó 
khiến cho sinh vật ít tiêu hao năng 
lượng hơn trong việc cưỡng lại với 
sức bút eủa quả đất. Ngoài môi 
trường đại dương còn giúp cho 
sinh vật dễ kiếm ăn hơn trên đất 
liền rất nhiều. 

Giai đoạn mà những sinh vật đầu 
tiên của hànhtỉnh chúng ta xuất 
hiện trong biền thực ra cách đây 
gần 4 tỷ năm. Và trong suốt thời 
gian dài sống trong đại dương ấy 
thì đất liền vẫn là một thế giới đầy 
bí mật đối với chúng, mộtthể giới 
đang mời gọi chúng. 

Đối với các động vật trên cạn — 
trong đó có con người — thì sự sinh 
để có nghĩa là bước vào thế gi 

ˆ 



























































của trọng lực và của-sợ hấp đâu 
vạn vật, lúc ấy đứa bé cảm thấy 
bị đề nặng bởi một sức nặng lớn, 
sự tiêu fhụ dưỡng khí tăng lên từ 
ba đến bốn lần, tất cả sức mạuh 
của các bộ phận của cơ thề, tất cả 
bộ máy bảo vệ cơ thề, tất cả năn 
lực tích lũy trong thời kỳ hoài thai 
đều được vận động đề chống lại 
luật hấp dẫn và đề thích nghỉ với 
điều kiện quả đất. 

Tại sao như thế? Bởi vì một vật 
sơ sinh cổả bất cứ loài trên cạn 
nào thoạt đầu cũng là một sin& oật 
nước nơi môi trường lổng là cếi 
bào thai và chẳng sợ hãi gì môi 








- trường nước ấy cả. Điều này được 


phát hiện khá trễ. 
sao người“ mẹ. lại 
nh con dưới nước? 

Đề trả lời câu hổi này và nhất 
là đề làm được điều này, cáenhà 
nghiên cứu đã thực hiện nhiều 
cuộ+ thí nghiệm lý thứ, 

Cuộc thí nghiệm đầu tiên đã 
được thực hiện tại Matxeơva vào 
năm 1963, sau đó là tại các nước 
p Khúc, Nhật, Úc, Cộng Hòa 
n Đang Đức. Hai năm sau, đôi 
vợ chồng người Úc là ông bã Tim- 
merrmans =huẩn luyệnviên bơi lội" 
đã làm cho cả thế giới kinh ngạo 
khi hai ông bà đã dạy cho hé gái 
mới được 4 tháng của họ bơi wfỢt 
cách thành công. 

Nhưng cuộc thí nghiệm đầu tiên 
tại Matxeơva cũng /đã đạt được 
những thành công làm mọi người 
phải kinh ngạc. Cuộc thí nghiệm 
đã được thực tại viện nghiên 
sứu dinh dưỡng sinh lý của nhà 
nghiên eứu trẻ là Igor Teharkovsky. 
Cô bé Veta của anh là đứa bé đầu 
tiên trên thế giới học bơi trước 
khi bổ bú. 




















Không phải chỉ ở Matxeơva mà 
hơn 20 bệnh viện đa khoa ở Liên 
„Xô đã áp dụng phương pháp dạy 
bơi cho trễ sơ sinh. 

Một đứa trể biết bơi trước khi 
biết đi, điều đó giúp chúng ta rút 
được kết luận gì? 

Kinh nghiệm cho thấy rằng 
„những trẻ sơ sinh biết bơi này biết 
đi sớm hơn bình thường rất nhiều, 
Có nhiều em mới sáu tháng đã biết 
đi, Có thề nói là chúng không bao 
giờ bị bệnh, chúng chịu lạnh rất 
giỏi, chịu sự thay đồi thời tiết rất 
eừ, ít khóc và ngủ rất sâu. 

Từ những ngày đầu, một đứa 
bé chịu sự huấn luyện này đã quen 
với một đời sống hoạt động và độc 
lập. Chúng cử động chân tay mạnh 
mẽ và khéo léo hơn bình thường, 
nhiều cử chỉ biều lộ sự thông mình 
và tỉnh tế, 


“Theo con số của Liên đoàn bơi 
lội thế giới thì hiện nay trên thế 
giới có từ 7 tới 8 triệu trổ sơ sinh 
biết bơiz- 

Nhưng những thành tích này 
không phải chỉ có ý nghĩa như là 
người ta đã chạ thủy» được đứa 
bể sau khi sinh, mà nó còn mở ra 
một triền vọng là con người có thề 
sinh con trong nước. 

Tạieao lại không thề đưa một 
đứa bé từ trong một môi trường 
nước là cái bào thai sang một môi 
trường nước khác là biền? Nhưng 
vấn đề này có liên quan tới người 
mẹ và một câu hổi khác lại được 
đặt ra: Làm thế nào đề đưa người 
mẹ tượng lai vào môi trường nước ? 

Người ta nghĩ ngay đến một 
người bạn tuyệt vời của loài người: 
cá heo. 











t0. 





Chúng ta đã từng xem những cảnh 
cá heo làm xiếe, chơi bóng chuyền 
dưới nước, nhảy vồng lửa... nhưng 
á heo còn có nhiều khả năng rất 
quí khác. 

Các nhà khoahoe đã kết luận 
rằng điện trường sinh học (le cha- 
mp bioéleetrique) của cá heo làm 
cho người ta bớt sợ trước khoảng 
rộng của biỀn. 

Nhiều cuộc thí nghiệm cho thấy 
rằng những trể sơ sinh từ một 
tháng tới một năm đã bình yên ngả 
trong nước dưới sự chăm sóc của 
cá heo. Chẳng những cá heo làm 
cho con người an tâm khi ở dưới 
nước mà dường như giữa chúng 
và trẻ sơ sinh có một mối liên hệ 
đặc biệt nào đồ về mặt tín hiệu. 

Huấn" luyện viền bơi lội Igor 
Tebatkovsky kề lại trường, hợp lý 
thú sau đây : 





— Tôi đã từng lặn dưới biền 
với Ksếnia Nestérenko, một đứa 
bé mới sinh được hai tuần lễ. 
Như thường lệ, một cặp cá 
heo đã đến và chău sóc đứa bé. 
Chúng đã quen với chúng tôi nên 
chẳng ngó sgàng gì tôi mà chỉ đùa 
giữn với đứa bé. Mọi khi 
đoán được cái 
phải ngoi lêc đề h 
đứa bế có khả năng lặn 
tôi) nhưng lần đó lúc 
xem đồng hồ thì bết 
những con cá heo đâm chả 
Một trong hai con tách tôira khối 
đứa bé (tuy không hông dữ shưng 
rất mạnh mẽ) trong khi e¿n kix 
nâng đứa bé lên trên mặt nước bằng, 
cái mõm khếo léo tuyệt vời của nó, 


— Chắc các con eá heo không 
thíh trò chơi cña anh và đứa bé 
dưới nước ? 



















— Có lẽ không phải sậy 
là chúng đã nhận ra những 
đặc bit nào đó từ đứa bộ phát re, 
chứng tổ rằng đứa bể ứng cầu ngoi 
lên và thế là chúng ví) vòng lao 
tới cứu nguy cho đó bé. Điền đó 
phải chăng có nghĩa là 
và cá heo có một (ần cố 
ø đó mà chúng 
shững thÝ nghiệu: í 
a thấy được pkủng trí 

bao có thề : 

¡ sẵn phụ ray sa tông; khể răng 
và hiÖn trẻ +z ciah, và 
¡ng Tà một khổ nẵng cú: cn 
người hy vạng có thÈ Z+m hại eae 
heo, khả năng đỡ để cưới nưứ 

Nếu điều đó xảy ra thì đại đương 
tHỆnh mông kia số là ga? hươa, 
tmới sũa loài người ? 






























Đại 
(Biên soạn theo hấn sước sgoài? 
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BỮA ĂN CÚA _ 
NGƯỜI TIỀN SỬ 


®@ NGUYỄN MẠNH UYÊN 
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Ñ HỮ tột vài địa danh khác 
NN trên thế giới, vùng bờ biền 

xanh (Côte đÌÁzur) ở Pháp 
mồi danh không những vì đây là 
một nơi nghỉ mất danh tiếng mà 
còn vì những di ích do một giống 
pgười rết eồ xưa đề Ì lật vậy, 
cách thành phố Vintimile, cách 
biên giới Pháp-Ý không xa là một 
bức tường #4 thẳng đứng vĩ đại nằm. 
sát bờ hiền» Đến kia € vận lý trường, 
thành ? này là những hang động 
xặng lớn chỉ cách mực nước biền 
vài mét: đấy là © chung cư? của 
nhữo* cgười cồ xưa, đã sống cách 
đây bàng triệu năm. 








Hồng ngầu năm trôi qua mà chẳng 
eï lại vàng tới vùng đó cả, đất để 
từ trên 'trần ụp xuống, bùn cất từ. 
ngoài hiun đưa vào, rồi cây cỗ hoang 
dại mọc trần lan đã vùi lấp, che 
nh tất cổ những đường ra ngõ 
XÀo, 


Che đếu khoảng cuối thế kỷ qua, 
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ông Albert đệ nhất xứ Monaeo, 
một nhà khảo cồ nhiệt tình, say mê 
nghiên cứu về những dân tộc cồ 
đại, mới khởi xướng việc khai quậ 
khảo cứu sâu rộng những dì tích 
lịch sữ đó. Và ông đã khám phá ra 
rất nhiều điều kỳ thú: nào là bếp 
là vũ khí, đồ gia dụng bằng đá, 
xăng và xương súc vật, những đồ 
trang sức bằng vỗ sò, ốc... Nhưng 
kỳ lạ hơn cả là trong những haog 
động bao la đó có cả những bộ 
xương người rất eÐ xưa, có lẽ đây 
là một © hang đá nghĩa địa *, Có cả 
bộ xương của một bà già và một tcể 
thơ nữm quấn lấy nhau. Có lẽ đây 
là 2 bà cháu chăng? Tai họa nào 
đã dẫn đến kết cuộc bi thăm này ? 
Rất nhiều vỗ sò, 6e... rải rác chung 
quanh tử thì cho thấy những người 
đân cồ xưa sống trong vùog nầy 
đã trang hoàng nơi yênnghỉ cuối 
cùng khiêm tốn cổa họ như thể 
nào ? 


Đối với chúng ta, loài người 





` suối thế kỹ $hứ 20 này, một bằng ` 


chứng đã được xác lập là tại vùng 

bờ biển này, một bộ lạc rất cồ sơ. 

đã sinh sống cách đây hàng triệu 
ăm.. 

Họ ăn uống ra làm sao ? Tìm 
thực phầm như thế nào ? Có làm 
quen đễ dàng với những thức ăn 
kiếm được không ? Vũ khí và chén 
bát sử dụng thuộc loại gì ï 

Những khám phá quan trọng 
trong vùng hang động này cũng 

vài nơi khác trên thế giới 
vùng Dordogne, 
Laseaux), nơi người ta tìm thấy 
những bức vẽ cách đây hàng triệu 
năm, mô tả hàng trăm súc vật khác 
nhau, đã giải đáp thỏa đáng những 
câu hồi rất đặc sắc này. 
ĐI CHỢ... TRONG RỪNG 

Ngày xửa ngày xưa, người ta 
€ đi chợ > đơn giản lắm chứ không 
kiếng như chị hay mọ các em bây 
giờ đầu ! Người thượng cồ chỉ 
việc vác chiếc giỏ mây đan rất thô 
sơ hoặc khoác chiếc túi da thú lên 
vai và thanh thảu bước... vào rừng. 
Thức ăn cũng giản dị lâm, phần lớn 
chỉ là rau cỗ,rỗ cây v.v... Mà cfing 
chẳng có người bán hay phân loại 
từng khu như ehợ ngày nay. C¿ 
thủy tồ loài người cứ việc bái 
lượm tùy thích, bao nhiêu cũng 
được. 

Họ cũng có thề đừng lại nơi 
những hốc cây có tồ ong chứa đầy 
mật. Các em có biết họ làm thế nào 
đề lấy mật khôngŸ Họ mang bên 
mình những giỏ lớn đựng than 
hồng. Tới gốc cây có tồ ong, họ đặt 
lá ầm ướt hoặc rong rêu lên than ; 
lần khói tỏa mù mịt làm bầy ong 
hoảng sợ bay tứ tấn, thật xe, Họ 
chỉ việc nhanh tay chớp lấy những 
ð bánh đầy mật ngọt và đi ngay 


















` Ẳ 
Qiỏ đẳng hạt dể 

So hượu đVr 

v đợi Ẻ.4 







trước khi bầy ong trở lại trả 
thù. 

Vào một ngày đẹp trời, những 
con người của thời kỳ đồ đá tình 
eờ phát hiện một bầy dê đang say 
sưa liếm những tình thề lóng lánh 
trắng rải rác trên cá. 






ăn và nhận thấy chúng làm tăng giá 
trị món ăn lên bội phần. Thế là muỗi 
ăn trở thành một thứ gia vị không 
thề thiếu trong các bữa ăn của loài 
người cho tới bây giờ. 


Nước uống thật vô cùng cần thiết 
cho sự sống của người thượng cò. 
Họ đã phải giải quyết ngay từ bước 
đầu một vấn đề khá gay cẩn : vận 
chuyền nước. Vì trước khi phát 
mình ra vật đựng nước, mỗi lần 








l8. 


























khết họ lại phải rời khỏi hang, lặn 
lội đến bên bờ s›ối. Thật vô cùng 


bất tiện, nhất là vào mùa đông giá _ 


buốt | : 
Trong một thời gian dài, 2 bàn 
tay là vật dụng duy nhất dùng đề 
đựng nước... Sau này, sinh ra sáng 
“kiến lấy sọ động vật sừng khoét 
rống hoặc những vỗ ốc lớn đề chứa 
nước. Tiến thêm bước nữa là 
những giổ mây trất nhựa hoặc đất 
sết đề nước khỏi rÏ ra ngoài, sau 














cùng họ truyền bá cho nhau phương 
cách ehế tạo những nồi hoàn toàn 
bằng đất sét, còn lưu truyền đến 
ngày nay (chum, vại, tô chén...) 


NHỮNG NGƯỜI Thợ 
SĂN QUẢ CẢM : 


Nếu nhặt hái rau cổ là một việc, 
làm tương đối dễ thì tầm kiếm thịt ` 
tươi là một vấn đề khá gay cấn 
thời bấy giờ. 
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Cần phải có những vũ khí và 
®#m bẩy có hiệu quả đề săn bấy 
thự rừng, + q 

Đề hạ những con thú lớo và 
nguy hiểm, người !a cần phải dựa 
vào số đông. Các thợ săn bội đất 
sét khắp mình đề lẫn lộn với đất cát 
tực nhiên, có như vậy họ mới hy 
vọng đánh lừa nồi con mi, 

Phải mết hàng ngàn năm, con 
®gười mới nghĩ ra thứ vũ khí 
số thề bắn rơi một con chỉm đang 
bay hay đậu trên cành. Và thế |¿ 
cũng tên ra đời. Họ chỉ cần một 
đoạn ruột thú phơi khô căng trên. 
một cành hạt để bể cong là có 
cùng. Còn tên là những khúc mây, 
đầu buộc những mảnh đá sắc 
bến. 


ĐÁNH CÁ BẰNG... TAY; 
Ăn thịt và rau mãi cũng ngần, 














ngươi thượng eÐ bèn đồi sang món 
cá. 


Bắt cá cũng rất đơn giản, đơn 
giản tới mức không thề tưởng 
tượng nồi như bất cá bằng... tay 
chẳng hạn. 

Nếu cácem đã có lần tóm thử 
chú cá vàng sặc sỡ đang thảnh 
thơi bơi lội trong bồn, các em 
mới thấm thía những khó khăn 
mà eÖ nhân gặp phải ! Ấy vậy mà 
các cụ chẳng hề oao núng trong bộ 
môn + thề thao * này đâu. Và cá 
trở thành món ăn thường xuyên 
hiện diện trong bữa ăn của người 
thượng cỒ. 

Hồi đó, chưa có một thứ nồi 
đựng nào đã chắc đề nấu nước 
trực tiếp trên lửa. Người ta nảy ra 





một sáng kiến độc đáo và hữu hiệu _ 


là nung pống hững viên để trên 
lửa rồi thấy vào nồi đựng nước. 


CANH THẬP CẦM : 


Với thời gian, nhợng món ăn 
trở nền cầu kỳ như canh rau cỗ 


hoặc hạt ngũ cốc mấu chung với 


h 
những miếng mỡ xất nhỏ. Đây có 


“{C._ Côn săn 2 của ngu nổi sử, Àc hi nu 
X_ ⁄ “` 
ì XS 
- 





lẽ là tiền thân của món ‹ lầu › 
ngày nay, 

BÍT TẾT GẤU : 

Miếng thịt được giã thật mềm. 
trước khi đem nấu chín. Sau đó, 
đem xắt miếng và ướp hành tỏi. 





Cũng và tên . 


Nhưũg kí giới đổ tê 
của con người, 










































































muối đề món ăn được thơm tho, 
ngọt béo hơn. 


Người ta nướng những miếng 
thịt này trên những viên gạch nang 
đổ hoặc quay nguyên cả con trêm 
những giá qua, 


Sau khi các món ăn đã nấu xong, 
ác em có biết người xưa dùng 
những loại chén gì đề đựng thức 
ïn không ? Cũng giản dị lâm : 
họ kiếm những tấm lá thật lớn và 
chẳm ăn xong chỉ việc lộng đi. 
Có lẽ điều này sẽ khiến những 
shú bé lười rửa chén bát mìm 
cười, thích thị 





NGUYÊN MẠNH UYÊN 
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CÁC _ MẪU 
NGƯỜI CỔ 


VÀ _ 
NGUỒN GỐC 
LOÀI NGƯỜI 








®Tiến sĩ 
PHÙNG TRUNG NGÂN 


GUỒN gốe loài người là một 
tủ lý thú, lôi cuốn sự 
ời. Con. 








người cồ, mỗi liên hệ vo 
khi, vượn, đười ươi v. 

câu hồi từ lâu được nhiều ngư 
nêu lên và tìm biểu. ĐỀ giải đép 
các thắc mắc trên đây, chúng ta 
phải dựa vào ngành CÔ SINH VẬT 
HỌC với các địa khai (các mẫu 
xương vùi lấp timthấy troạg lòng 
đất v.v...) và ngành GIẢI PHẪU 
ĐỐI CHIẾU đề so sánh cơ cấu các 





bộ sương của những loài số liền nệ _ 
gần gũi nhau. 
` Tuy nhiên, các mẫu địt khai 
xương người cồ hiện tìm thấy 
không được phong phú và còa thiến 
rất nhiều mẫu trong gianđề có thề 
xác định đầy đủ lịch c# nguồn gốc 
loài người. Có nhiền lý do. về sự 
khan hiếm các ma sương 
người cồ : giống người khi xưa với 
đân số ít, không-sống tập trung, 
thành đàn đông đão như mật số 
loài động vật lớo khác và cũng mới 
xuất biện khoảng một vài triện năm 
sau này, nên chưa eó thửi gian đề 
nh nhiều địa khe, Fợe mữc, 
zng đối thông mình 
và lanh lợi, biết giữ mình 
bị ngã xuống các đĩza lầy hoặc hị 
về bởi các loài thú uữ- ăm thịt để 
tha xác họ vàu các hung 
nơi có sự thuận lợi nho Ũ 
thành các địa khe! trong khi chờ 
đợi các khám phá mới đề bồ sung 
kiến thức một cách đầy đủ lơu, 
các nhà khoa hạc đã cố gắng — với 
các mẫu xương rời rạo về người 
©ð hiệu tầm thấy được cùng v: 
dụng cụ họ sổ dụng -~ vẽ 
bức tranh nơ lược về nguồi 
quá trình biến hoá cña giống 
qua các giai đoạn lịch si 
khi bình thành con người hiệp đại 
cña chúng ta 

Con người là một động vật có 
xương thuộc nhóm có vú và các 
nhà động vật đều nhất trí đặt người 
trong BỘ LINH TRƯỞNG bao gồm 

loài vượn cáo, khÏ, vượn, vượn 
à Mối quan hệ giữa 
các nhóm này không phải sắp xếp 
theo một đường thẳng từ nhóm 
sơ khai vượn cáo đến khÏ rồi vượn 
và sau cùng đến nhóm tiến bộ 
là vượn người và người. Phần khảo 
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sát về giải phẩu đối chứng và cồ 
sinh vật hạc che ?hấy các nhém 
nầy liên hệ với nhau theo một sơ 
đồ cây phâ4 cành gọi là cấy phả hệ 
trong đó loài người chiếm vị trí 
ngợn của một cành cao nhất. Cành 
này có mỗi trơng quan xa đối với 
cành đành cho nhóm khi và lại 
` càng xe hơn nữa đối với nhốm 
vượn sáo, Ngược lạhloài người 
gó liên bệ gần với các loài vượn 
người nêp thường được xếp chung 
thành Aihóm dạng người bao gồm 
đười ươi, khỉ gorin, tỉnh tỉnh và 
người. Chúng phát sinh từ một 
nguồn gốc chung nên còn giữ nhiều 
đặc đềm giống nhao (sơ thề tương 
đối to và không có đuôi v.v...) và 
chÏ tách rời nhau mới đây đề phát 
triền theo hai hướng tiến hóa riêng 





có thề ghỉ nhận quá trình hình thành. 
người hiện đại qua các giai đoạn sau 
đấy (Hình 2). 


Gkei đoạn VƯỢN NGƯỜI 


Vào thời Miocene cách đây khoảng 
l2 — 25 triếu năm, chúng ta gặp 
nhiều dấu vết loài vượn người Dr- 
yopitheeue ở Trung châu Phi cùng 
với mẫu xương các vượn cÐ, ngựa 
sÖ, hươu cao cồ v.v „và sau đó chúng 
di chuyền lan rộng lên châu Âu và 
Nam châu Á vào thời Pliocene cách 
nay khoảng 2-Ì2 triệu năm. Chính 
nhóm này đã sinh ra đười ươi nay 
eòagặp ở Indonesia, Trung Quốc, loài 
khỉ gorin và tịnh tỉnh nay còn gặp 
Š châu Phi nhiệt đới. Cùng thời với 
ryopithecua còn có loài vượn người 











biệt : một bên là VƯỢN NGƯỜI 


VỚI ĐƯỜI ƯƠI, KHỈ GORIN, [ 

TINH TINH, VƯỢN và một bê | KHÍ TINTIN 

là NGƯỜI VƯỢN và NGƯỜI. | 

Sự phân chia của hai hướng tiếnhóa Ỉ 
nềy cólẽ bất đầu bằng các thay đồi và | Í 


cơ cấu răng với răng chó giảm kích | 
thước không vượt eao hơn răng cửa 














Š) 


+ XUẤT CIEN-CAC MẪU NGƯỜI CC TRÙNG THÊ RẺ THỨ TỰ, 








| và răng hàm, đồng thời với sự xuất ÿ 
biện răng hàm bé với hai mấu răng, Ì AUSTRALOPITHECL3. 
trong khi vượn người vẫn giữ răng = 
chó phát triền và răng hàm bé có /dg 
„một mấu răng. Đặc sắc nhất là sự 








ló 
xuất hiện đáng đứng thẳng và đi bằng “3 
hai chân thề hiện. qua. nhilg đặc @ 
điềm khác vượn người như tay ngăn 
hơn chân, cột sổng hình chữ S và ở 
xương chậu hông phát triền bề rộng 





















































đề chịu sức đè của tất cả cơ quan 
bên trong khi đứng thẳng (Hình l), t.SƯỜI HIỆN ĐA § NGXQLXIg1d ãÍ 
Tiếp sau đó là sự gia tăng thề tích 5 Ẻ ! : c4 SỈ; +—+ 
hộp sọ. Trên cơ sở xác định hướng |Tương hồng của vượn szwới, sevồi Ỉ ? m3: š li Lm ng | 
tiến hóa nêu trên cùng với sự phất vượn sà người hiếp Zại ị sĩ ậ Ậ H H § § § 
hiện các mẫu xương cồ, chúng ta ` S2 ? bó 

4 *r xuất hiện các người cỀ trong lế kỶ thứ tự 
_ lán mẫu ni bể thị thức 19 



































Proeoneul ở Nam châu Phi và loài 
Oreopitheeue ở Ïtaly. Loài Oreopithe 
eus với xương chậu hông mở rộng 
và răng hàm bố số 2 mấu răng 
báo hiệu bước đầu cña tiến hóa về 
dạng người eŠ nhưng xương tay vẫn 
dài hơn chân nên chỉ có nỗ xem là 
một cành phân hóa songasong, chưa 
phải là thủy tồ của dạng người cò. 
Như vậy từ giữa kỹ thứ ba đến cuối 
thời Plioeene, chúng ta chưa thấy 
xuất hiện nhóm người vượn. 


Giai đoạn NGƯỜI VƯỢN : 


Nhóm này gặp eách na: 
4 triệu năm thời Pl 
Trung và Đông châu Phi với các 
mẫu người vượn Australopitheeus 
và Paranthropue mang nhiều đặc 
điềm tiêu biều của dạng người cồ 
về hàm răng, xương chậu hông, 
hộp sọ lớn hơn phần xương mặt vị 
trí của ụ chẩm và lỗ chẩm..v.. 
(Hình 3) 

Tuy nhiên thề tích hộp sọ của 
người vượn chỉ có khuảng 650cm” 
dù to hơn vượn người, nhưng vẫn 
còn quá nhỏ đối với người hiện 
đại (1.600 em), Sự kiện này có thề 
giải thích qua giả thuyết sự phát 
triển hộp sọ thường chậm hơn sự 
biến đồi đáng đi bằng hai chân, 
giải phóng hai chân trước đề biến 
thành cơ quan xúe giác và tạo oác 
công cụ thô sơ, từ đó kích thích 
sự phát triền não bộ, Tóm lại giốnz 
Auetralopitheeus tiêu biều cho nhóm 
NGƯỜI VƯỢN đầu tiên tách rời 
nhóm VƯỢN NGƯỜI đề phân hóa 
thành dạng người sau này. Chúng 
không cao hơn Imð0, đi bằng hai 
chân và bắt đầu biết sử: dụng các dụng 

ng HÔMO tiêu 
\g người chắc chắn phải 
đoạn Australopitheeus 












hoặc c6 một thủy tÐ mang nhiều đặc 


điềm giống Âustralopithecua. 
Giai đoạn : NGƯỜI 


Giai đoạn này bẩt đầu cách nay 
Xhoằng 600.000 năm với sự phát 





1 ầu não bộ có th tích trên 900 em3, 





hơn hai răng hàm trước v.v...Chúng 
được đại diện bởi 3 nhóm tiêu biều 
cho ba thời kỳ tiến hóa : 


— Nhóm người tối eồ Pitheean- 
thropua tức là Homa ereclus. 

— Nhóm người cồ Neanderthal 
tức là loài #lomo @eanderthalensis 

— Nhóm người hiện đại Cro- 
Magnon tức là loài Ílomo sapiens. 

Trong nhốm người tối cỀ, cáo 
mẫu xương đầu tìm thấy cách nay 
600.000 năm và được mô tả dưới 
tên người Java -sống ngoài trời ở 
Indonesia và người Đắc Kinh sống 
trong hang động ở Trung Quốc, với 
thề tích hộp sọ từ 950 đến I050cm®, 
Họ biết sử dụng lửa và các dụng 
cụ bằng đá mài được gọt đếo khá 
công phu. Người tối cŠ cũng gặp 
rải rấa trong các bang động ở Bắc 
Phi (Ma rốc, Angiêri) và châu Âu 
(Pháp, Đức, Anh) cách nay 400.000. 
đến 200. 000năm với thể tích não. 
bộ có khi đạt ]200em3, 

Người tối cồ còn giữ” một số 
đíc tính cồ sơ giống người vượn 
như trấn-thấp và vất, vành xương 
mày nhôra, hàm dưới thô chưa 
eó lồi âm, 

gười cồ Neandarthal gặp ở Đức 
với nhiều mẫu xương đầu tiến bộ 
hơa, có thề tích não bộ I400—1550 


eu', xương sọ lo, tường hợp 
đã có cầm lộ, sống cách nay khoảng 























luoả» 
tứ cẩm 
4 “. 
s HOMG_ 8APIENS 
kênh 3, 2t '€ôrtn, sgưề\ vược 


: 200.020 đến 1)0.000 năm trong sís 


hang động và cũng tìm thấy # 
Pháp, Palestin, Đắc Phi, Nam Phi 
và ladonasl4. Họ biết sử: dụng lờa 
nu Hển ăn, sử dụng các dụng 





eụ bằng đ(ẨĐoặc xương thú đề di 
săn và mặc áo da thú đề chống rét 
suốt các thờf kỳ băng hà. Người cồ 
Neandertbal bị tiêu diệt cách nay 
khoảng 2Š 000 năm và không phải 
lâ thầy tồ của người hiện đại. Có 
"thê họ đã phát sinh từ một càsh 











®ng sony với sự phát triỀn cla 


nhóm sinh ra người hiệu đại. 


Người hiện đại gặp cách nay 
Khoăng 40.000 năm ở châu Á, châu 
2h! và châu Âu, cống trong cấc hang 
dộng, chiều cao có thề đạt Im80 
với thề tích hộp sọ 1600 cm3, trán 
sao và hàm dưới có cRm rõ rệt. Tìm 
thấy chung với các mẫu xương 
người hiện đại còn có các dụng cụ 
xât tỉnh xảo như lưỡi búa rìu có lỗ 
đề tra cán, những mũi lao có ngạnh, 
xương cáo loài tê giác, voi ' ma mút 
và nhất là nhiều xương ngựa và 
tuần lộc, sản phầm cổa các 
cuộc săn bắn. Đặc biệt trên vách 
cáo hang động có nhiều hình 
vẽ những loài thứ sống vào thời 
đó như ngựa, nai, tuần lộc cùng với 
tranh zmô tả công euộc săn bẩn và 
giớt thịt của họ chứng tổ một trình 
độ văn hóa nghệ thuật khá cao. 
Chính người Cro-Magnon đã phát 
triềm và biến thành các giống người 
gặp hiện nay trên thế giới. Họ sống 
ở lựe địa Âu, Á và Phí và cách 
nay hơn 10.000 năm vượt qua eo 
biển Bering trần vào Bắc Mỹ, sau 
đó hai oghÌn năm đã lan đến mũi 
phía Nam của Nam Mỹ. Riêng các 
tbồ dân của châu Úe lúc đầu được 
*xem nhự là nhóm người cồ gần với 
người Ñeanderthal nhưng các khảo 
sát chỉ tiết cho thấy họ có mối 
liên hệ gần với người hiện đ 
Momo «apiens gặp ở lndone 
Nhóm này xâm nhập vào châu Úc 
qua nhiều đợt, khởi đầu cách nay 
khoảng 6800 năm chứng tổ tất cả 
các giống người hiện gặp trên thế 
giới đều thuộc loài Homo sapiene, 
còu những loài 'Homo erestus, 
Ilomo Neanderthalensis đều bị diệt 
chẳng. — “ 








































































Vấn đề nguồn gốc người 
hiện đại - 

C6 shiều giả thuyết về nguồn 
gốc người hiện đại Hemo sapiens. 
Theo Ceset Vardin, cáo dạng gầa 
tgửời như người vượn, người tối 
€Ồ, người cỗ và người hiệo đại 
tiêu biều cho bốn nhóm phân hóa 

cuối thế kỹ thứ ba cách nay 
Vài triệu năm phát triền song, 
song theœ“những cành riêng rẽ đến 
ngày nay và chỉ có nhóm Homa 
sapiens thích nghỉ nhất nên không 
bị điệt chủng và đã tạo thành cá: 
giống người hiện sống trên quả đị: 
sầu.'Tuy nhiên các mẫu xương 
người hiện đại cho thấy có nhiều 
đặc điềm tiêu biều của người Near 
đderthal. Đồng thời vài uết hình. 
đúng của người tối cồ Bắc Kinh 















cũng còn thấy ở giống người Mong 
Cô ngày nay về nhiều sắc tộc vùng 
Nam châu Phi hiệp nay có nhiều 
đĩo điềm giống người cồ tìm thấy 
# Xem hấu Phi, : 





Do đó nhiều nhà shân chẳng 
hạc như Coon cho rằng người tối 
cỗ Ílome erestus đã biến hóa thành 
người hiện đại đua năm giai đoạn 
với sự thành lập nhiều loài phụ. 
Sự tiến đần đến loài người hiện 
đại Hlomo sapiene không hình thành 
theo những cành tiến hóa độc l 
mà phải có #ự trao đồi gien liên 
tục giữa các chẳng quần của một 
nên tất cả các mẫu người 
hiện đại đều biều hiện qua một 
khuynh hướng tiến hộ chung với. 
nhau. 




















TRUY BÀI 


Trong một buồi học nhóm, A troy bài B : 
— Cậu hãy chứng mình tồ tiêo cña loài người hình thành 


từ loài vượn 


—— Để thôi Ï Vì vượn và người số cấu tạo sọ não gần 


giống nhau ! 
` — Cì nữa ? 


-— Vượn cũng đi được bảng hai chân am 


— GÌ nữa ? 








— Khi quên cái gì người cũng còn thới quen... gãi gãi tai 


như... vượn Ï 
— Thế à ? GÌ nữa ? 
: — Khi bị trny quá người cũng hay... cáu và sẽ... hét lên 
như... vượn l 


Á cười làm lành về vào bếp bưng rồ khoai luộc ra; 


— (Còn gì nữa không nào ? 
B bốc khoai ăn, via nh: 





vừa trả lời : 


- Người còn giống vượn... đôi khi cũng ăn... bốc ! 
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ĐỒNG XUÂN LAN 


cúc nhóm người nguyên thuỷ 
TRÊN BẤT NƯỚC tủ 





Theo đấu người vượn 


` „Người ta đã tìm thấy trong các 
hang Thầm Khuyên và Thầm Hai 
(Lạng Sơu) những chiếc răng người 
nằm trong lớp trăm tích màu đỏ, 
giữa những xương cốt các loài động 
vật thời Plsisoeene, niên đại tước 
y nay độ 25 đến 30 
vạo năun. lăng vừa mang đặc điềm 
cua răng người, vừa mang đặc điềm 
côa răng tượn. Không nghỉ ngừ gì 
eä. Đó là răng của người- vượn, 
gần giống tăng người tượn Öđc 
inh. Đây là chứng cứ chắc chẩn sề 
sự có mặt của người tượn ở Ùiệ 
Nam. m 














Nhờ có răng và xương động vật 
cùng lớp với các răng người vượn, 
chúng ta biết rõ về các con thí 
đã sống đồng thời ngttời-vượn. 
Ngoài hồ, báo, lợn rừng, khỉ, nhím, 
còn có những động vật đã tị tiêu 
điệt: loài gấu £re to lớn, còn được 

gọi Ìà gấu trức, gấu mèo (Ailuro- 

poda mélanoleuea), loài voi có 

tăng lởm cử, gọi Ỉ 

*iểm (Stegodon orientalia), loài đười 
# ơi lùn (Pongo. pymalus). Sống đồng 

thời với người vượn bấy giờ có 

mật giống vượn hình người là tượa 
không l3 (Cigantopitheeue) thân bình 
to lớn, có thề nặng đến 300 kg. Có 
thề một sö động vật kề trên là đối 
lượng săn bất của người — vượn. 
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s MINH HƯƠNG 





Chỉ mới tìm thấy răng của người 
Yượn ở trong các hang động, vẫn 
chưa phát hiện được công cụ lao 
động của họ. 


Xưởng chế các công cụ ở núi 
Đọ (Thanh Hóa) và vết tích 
người vượn ở Hàng Gòn, Dầu 
©G (Xuân Lộc, Đồng Nai) 
Đọ nằm bên bờ sông Chu 
(Thanh Hóa). Người vườn baslan 
đã đến đây, ghè vở đá bị n đề chế 
tác công cụ, trình độ kỹ thuật ghè 
đão vụng về: Công cụ ghè đếo qua loa. 
Những rìu tay được chế tác cần 
thận hơn và dùng đề cắt chặt, trình 
độ vẫn còn thấp, vì cồn ở vào 
sơ kỳ thời đại đồ đá cũ. Và xa hưn 
tùng Xuẩn Lộc (tỉnh 
) gần địa điềm Hàng Gòn 
ấy và Suối Đá, cũng đã 
một số công cụ đồ đá, 
đão tren để ba-den của người vượn, 
































Mặc dầu dấu vết cña người 
ở Việt Nam được phát biện 
chúng tw cũng đã thấy rầng vào 
thờ! pleislocene, con ngưi 
thủy ở Việt Nam đi 
nhiều nơi, từ miền Nam lên tuiền 
Bắc. Ở uúi Đọ, ở Lạng Sơn h 
Xuân Lộc, các bầy người ngà) 









































người tiền sử 
ở Việt Nam 


thấy đã ở vào giai đoạn người- 
vượn đi thẳng (Hoaro érectoe) khá 
phát triền. Họ đã có gia đình, sống 
từng bầy te 20 đến 30 người, gồm 
từ 6 đến 7 gia đình: Có thề đó là 
những gia đình mỗu quyền. sống 
trong tập đỏãu săn bắt và hái lượn, 
Đã sấn được shững con mỗi đồ sộ` 
nhự voi eồ răng kiếm. Săn đượo cả 
những con to lớp như thể thì cổ 
nhiên đã biết tồ chức đông người, 
biết phối hợp hành động chặt chẽ, 

Một khúc ngoặt tiến hóa : từ. 
người-vượn đứng thẳng (Homo 
erefns) chuyền thành người 
hiện đại (Homo sapiens) và các 
nhém văn hóa Sơn Vị ˆ 

:frong tỉnh Nghệ Tĩnh, đã tìm 
thấy ở hang Thầm Ôm răng 
người cùng với xương răng các” 
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độn, thời pleistocene như voi 
răng bu gấu tre, đười ươi lùn, 
cả răng vượn khồng lồ. Răng người 
ở Thâm Ồm vừa có đặc điềm của 
người-vượn lại vira có đặc điềm của 
người hiện đại(Homo sapiene).Có thề 
cho rằng người nguyên thủy ở Thầu: 
Ôm làdạng người đi thẳng (Home 
ereetus) ở Việt Nam, trong gioi 
đoạn chuyền hóa thằnh dạng tiến b7 
hơn, 


Ở hang Hùm thuộc tỉnh Hoàng 
Liên Sơn lại tìm được răng người có 
nhiều đặc điềm hiện đại, trong 
lớp trầm tích đầu hậu kỳ thời plsi- 
stoecae. Phải chăng người Thầm Ôn: 
là pzười vượn cuỗi cùng và người 
baag Hùm là bon hiện đại ĐH 
người khôn ngoan (Homo sapiens 
đầu tiên ở Việt Nam ? Nếu đúng nhự 
vậy thì người hiện đại đã xuất hiện 
rất sớm ở Việt Nam. Lớp trầm tích 
cña hang Hùm có thề có niên đại 
từ 40 ngàn đến 80 ngần năm cách 
ngày nay. Những người cð này hiền. 
nhiên là chủ nhân của văn hóa hậu 
kỳ đồ đá cũ. Tuy nhiên vấn chưa 
tìm thấy trong các hang động trêu 
công cụ đồ đá của họ, 

Tiếp theo là văn hóa Sơn Vì. 
Người cồ Sơn Vi dùng đá cuội đề 
chế táo công eụ. Những hòn đá cuội 
được ghè đếo ở rìa cạnh Phần 
lớn là sông cụ chặt, ng2 Äay cẩi. 
Nhìn chung, công cụ của người cồ 
$ơn Vi còn rất thô sơ, nhưng rõ 
vàng đã thấy tiến bộ lớn trong kỹ 
thuật chế tác, 

Tìm thấy đroag hang động xương 
xăng của trêu, bò "rừng lợn rừng, 
hoãng, vòi hương, nhím, khỉ Còn 
thấy cả xường cá và œai rùa, Trong 
hang Con Moong (huyện Cầm Thủy, 
tỉnh Thanh Hóa) thuộơ khu vực 
rừng quốc gia Cúc Phương cũng để 





ì ° 

tìm thấy lớp đất chứa văn hóa Sơn. 
Vì ở đây là giai đoạa cuối cùng của 
yăn hóa Sơn Vi, cách ngày nay độ 
31755 năm với sai số lị 
thề nói niên đại này là niên đại kế! 
thức của văn hóa Sơn Vi và là thời 
điềm mở đầu của yăn hóa Hòa Bình 
tiếp theo. 


Các dân eư nông nghiệp sơ 
khai - Văn hóa Hòa Bình. 


Hang Con Moong là một chứng 
eứ cho sự phát triỀn liên tục từ văn 
hóa Sơn Vì lên văn hóa Hòa Bình. 
Các bộ lạc ta hóa Hòa Hình chủ 
ếu sống trong các: hang động. Cư 
dân Hòa Bình phân bồ. rộng rãi ở 
vùng núi Tây Häe (các tỉnh Sơn La, 
Lai Châu), ở vùng núi đá vôi (Hà 
Sơn Bình, Hà Nam Ninh), ở các 
tĩnh Thanh Hóa, Nghệ fTnh và Bình 
Trị Thiên. Họ bắt ốc suối hay ốc 
múi về ăn rồi vứt vổ ngay nơi cư. 
trí. Họ thường ăn các loại ốc vặn 
ở suối {Mélania, Antimélania, Ân- 
Nến Ất ốe suối thì xoay qua 
ăn ốe núi (Cyelophorus). Trong các 
lớp đất lẫn vỏ ốc, thường gặp nhiều 
xương các thú rừng như hươu, nai 
hoÑng, lợn, khỉ, cầy, cáo, nhím. 
Thỉnh thôảng cũng zặp xương răng 
và những mãnh xương vỡ nát cổa 
sác loài thú lớn như voi, tê giác; 





























trầu, bò rừng.. Còn gặp những 
mảnh xương bị chấy hoặc những 
hồn đá bị cháy đở và ám khói nằm 





giữa đám than tco. Người Hòa Bình 
đã đi săn các động vật trên, đập nát 
xương đề hút tẩy, đã biết giữ lửa 
Yề nấu nướng. 


Cũng như văn hóa Sơn Vi, cóng 
cự căn hóa Hồa Mình đều lêm bằng 
để cuội nhưng tiến bộ hơn nhiều. 
Vì vậy người ta còn gọi văn hóa 


¿5 năm, Có , 


Hồa Bình là số hóa để cuội, nối 
tiếp truyền thống đá cuội từ Sơn 
Vi về trước, Ngoài đồ đá, trong các 
di chỉ Hòa BÌnh còn có một số 
công eỹ bằng sừng, bằng xương 
và bằng vỏ sò, vổ ốc. Đỏ là dùi, 
đục, nạo, bay, ru nhỏ... Hoạt động 
kinh tế chủ yếu của các chủ nhân 
văn hóa Tiòa bình là sĩn bất và hói 
lượm. Tay nhiên, theo phát hiện 
mới của khảo eỀ học thì nông 
nghiệp đã nảy dinh trong lòng vău 
hóa Hòa Bình. Ở Việt Nam, chưa 
tìm thấy được hạt của những loài 
thực vật trong các đi tích văn hóa 
Mòa Hình. Nhưng bằng phương 
pháp phân tích bào tử, phẩn hoa, 
đã tìm thấy phấn hoa ñọ rau đậu 
([eguminosae) trong một số bang 
thuậc văn hóa Hòa Bình như hang 
Sũng Sàm (Hà Sơn Bình), hầm 
Khương (lai Châu). Niên đại ở 
hang Sũng Sàm là 11365 năm cách 
ngày nây với sai số là 8Ó năm. 











Như oậy là lơn m2t tạn năm tề 
trước, nông nghiệp đã ra đời ở Việt 
Nam oầ Đông Nam Ấ. tông Nam Á 
là một trong những trung tâm: phát 
sinh nông nghiệp sớm nhất của nhân 
loại. Việt lam năm trong trung tâm: 

à cếc bộ lạc nguyên thủy ở 
đồng góp shạ lớn 
vào phát minh quan trọng đó: Đây 
là một HÌnh thức nông nghiệp sơ 
khai. Con ngu hời đó còn sống 










tìm thấy ở đây 
khu mộ 


€ó thề là 
ậ j tộc. Nhì 
xã thị tộc này, trong ú 
cơ tương đối lâu, hái lượm phát 
(Xem tiếp theo trang 34) 







` 


triỄo. và nông nghiệp đâ manh nh: 


có khả năng là nững công xã thị tộc - 


mu lệ, Ngườ 
Bình đã 
sóít nhiều hoạt động nghệ thuật, 
Người ¡m đã tìm thấy nhiền đồ trang 
sức bằng vỗ ốc biền Cypraea" được 
mài thẳng lưng đề xâu dây đeo, Đề 
só được những vỏ ðz biền "ó, rõ 
ràng các bộ lạo lào Bình phải trao 
đồi với các vùng khác, có khi nằm 
rất 




















Văn hóa Hòa Bình đã xuất hiện 
sách ngày nay khoảng 12 ngàn năm 
về có lẽ đã chếm dứt cách ngày nay 
khoảng Ö ngàn năm. 

Các nhóaa người ngủyên thủy 
By Sơn ä* vùng núi và các nhóm 
tiền sử Quỳnh Văn ở vùng biều, 

#ăa hóa đắc Sơn nẫy sinh tì lùng 
vấn hóa Hòa Bình, di tích văn 
húa Bản Sớn được phát hiện đầu 
tiên trong các hang động vùng núi đá 
vôi Bắc Sơn, là các tỉnh Lạng Sơn, 
Đắc Thái. Ngoài ra còn tìm thấy dì 
tích văn hóa Bủc Sơn ở trong vùng 
phân bố của văn hóa Hò« Bình như 
Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh, Thanh 
Hóa, Nghệ Tĩah, bình T‹j Thiên, 

Các bộ lạc Bắc Sơn thường sống 
trong các hạng động và mái đá vùng 
núi đế voi. Còn giữ truyền thống 
chế tác công cụ bằng đồ cuội, 
Người tiền sử Bắc Sơn đã öiØt mài 
đã. Các nhà khảo eồ học thường 
goi chiếc rìu chỉ mẫi một lưới là 
loại rầu Bức Sơn. Có thề nổi, ru 
mài Bắe Sơn đều được lắp cán tre 
›ay cấp gỗ. Văn hóa lắc Sơp là 












































một văn hóa có rìg mài phồ biến 
sớm nhất 





hÉ giới số niên đụi 
tạn năm cách ngềy nay. 
n săn bến và hái lượm 
vấn là boạt động kinh t cơ bàu 
se các nhóm người Báe Sơn. 
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đột thành tựu kỹ thuật mới 
dân cư đấc Sơn là biết cảế tác „ 
gõm. Đồ gốm còn tất thô, độ nụ 
chưa cao, nhưng họ đã biết 
đất sết lẫn với cát đề khì nu 
không rạn nửt. Dự. 
vào niên đại của các di tích Bắc Sơ 
văn hóa Bắc Sơn đã tồn tại các 
ngầy nay khoảng từ mới cạn để 
đấm nghìn nàm 

xứ 
CN 

Một nền văn hóa đồ đá mới khá. 
nằm ở vùng ven biền là rửa ¿ó, 
Quờnh Văa (huyện Quỳnh Lưạ, tỉa! 
Nghệ Tĩnh), cách biền hớn 6km, 
Trong vùng buyện Quỳnh :Lưu, 
đồi vô sò điệp phân bố xung quar 
xuộng nước hoặc đồng lầy mặn. Mộ 
cái vịnh biền lặng gió, ít sóng là u.ó. 
trường sống thích hợp của ioỏ¿ địc 
(Plaeuna placenta), một Ì 
mềm sống ở biền, 

Người Quỳnh Văn ăn điệp và vú: 
tổ lại ngay nơi eư trú, Dần dần, y¡ 
tích lại thành đồi lớn. Ngoài điệp, ;ì 
có gai hay nhẫn cũng là thứ 
quan trọng. Ngoài ra còn có 6c 
nghêu, hàu. Trong các đồi vô điệ; 
này đã lìm thấy nhiều công cụ đá 
Người Quỳnh Văn chưa có kỹ thuậ 
mài. Chỉ biết ghè đỡo đá. Họ cũng 
dùng xương đề chế tác côyg cụ 
người Quỳnh Văn vẫn được coi là 
đã bước tảo, thời đại đồ đã mới 
vì đã biết lầm đồ gồm thô. 

Có lẽ nông nghiệp sơ khai đã 
phát triều. Cầu tìm thấy nhiều chày 
đá và bàn nghiền dùng đề nghiền 
hại cây hoang hay hạt cây trồng, 
Đồ gốm QuỸnh Văn phát triền hơu 


đồ gỡ 



















































Đác Sơn. Căn cứ vào từ 
thể các bổ xương, có thề nối người 
Quỳnh Vấn có tục trối người chết 
và chốn người chết ngồi xồm ›, 
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+ NGUYÊN TRÍ CÔNG, CHUYỂN THẾ trUyÊN TRANH, 


+ QU`% KHAxrt về TRANr! 


° XS : 

VO THẾ ở, xi ¿ NHÂN COẠi DẠNG ĐỐC VÀ2 Kỷ NGUYÊN DU THÀNH 
“AC €ỚN TÂU vŨ TU ĐƯỢC TRANG GÌ ĐĂNG CC, ĐÔNG 

CỔ Prưểt LỤC T©nLCruyỂN: ĐỒNG VỚI VÂN TỐC GẦN BẤN5 VẬN rÔC. 
AArF SANG 
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Kmi CẢ ĐOAN Đã LÊN TÂU,VIÊN 
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| — | tát truNg pO^N Lại 





ĐöẤN tru riểu tỏa ĐÌ NGHIÊN clẤu /Ã eế 
KHAẨ Priế Ea NHIÊU BIỂU với LẠ. 





THẾ LÃ 2LÕ PYẨNN VÍvã NHỢ vÃ THIẾT GÌ 
KHIÊN GÓN | ĐIỆN TỬ Ø\%. 9Ể tẠi. 






































fỖi TÂU fAUL cẤT cAkrt _TRÊN 
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_ ĐÀ KHÊNG TÌM THẤY ĐƯỚC địcA' SỐ 






C:HÃNH TINH MÀ sƯÖƒ 


TRA\ ĐẤY, 
MỘT GOĂN CÁP CỨU dỦ LÊN 
SAO BARNA .Œ“ {ÂU NAY 
ĐÌ VỚI 4ÍA tÔÉ đÃP 6LẬN . 





THẾ NHƯÍG BOẦN Trú4 riỆM NẤy 





XỆ CẢ CĂN M\2 KỈNH, 










ĐAKAV2 $iÃ. TÍNH @Õ TA TriÃƒ NGÔ NrVÁ CA 
ZARUGÌN VỚI NHÌỀU ĐỨC TRANr1 VÀ BONG CC... 
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_LUẾ Ây, Mối BIẾT 2ARUBiN 
KHÔNG CÊN NỮA LANH HÌ 
SINH TOÁN BỘ NĂNđLƯỞN: 


ĐỜI ANH yỂU MIỄN . 





€Á€ NHÓM NGƯỜI... 
(Tiếp theo trang 26) 


chân co lại, hai tay duỗi hai bên. 

Trong các đồi vỏ hến Da Öút đã 
tìm được rìu, mài tộng lên cả khai 
mặt, đánh dấu một bước tiến mới 
của người nguyên thủy Da Bút trong 
kỹ thut mài công cụ. Còn tìm được 
những cái đục bằng xương và bằng 
sừng hươu. Có cẢ dụng cụ bằng 
ngạnh cá nheo và gaÏ răng của cá 
đuổi, 

Người Da Bút đã biết kỹ thuật 
lâm đồ gốm, nhưng còn thô và độ 
nung thấp, tuy vậy đã khá hơn đồ 





gốm Bắc Sơn. Ở Da Bút chến » ` 





là thức ăn chính. Họ, ăn 
sể ốc nước ngọt, như ô 
đá, ốc vặn, ốc bươu và nghều, 
sò nước ngọt Có thỀ người Öa 
Bút đã biết thuần dưỡng chó tà bồ. 
Cũng như người Quỳnh Văn, người 
Da Bút có tục chôn người chết 
+ ngồi xồm *, bó gối. Địa điềm Da 
Đút có niên đại cách ngày nay 6.095 
năm, với sai số là 60 năm 

Như vậy là vào đầu thời đại đồ 
đá mớt có gốm trên đất nước tá đã 
có nhiều bộ lạc cư trú. Họ không 
€bÏ sinh sống ở rìrng múi, trong các 
hang động. họ còn sinh sống 
vùng bờ biền ngay ngoài trời trí 
các © đống rấc bếp * Nhưng trên 
cả hai vung, nghề nổng nguyên 
thủy đã phát triều hơn trong 












_ thời kỳ văn hóa Hòa Bình trước 
đó. 


Cuộc cách mạng của thời đồ đá 
mới : các bộ lạc trồng lúa 

Các bộ lạc chủ nhân văn hóa 
Hòa Bình đã biết trồng rau cũ. Bấy 
giờ họ vẫn còn phải dựa phần lớn 
vào nguồn thức ăn d› hái lượm và 


săn bất cung cấp. Nông nghiệp sơ 
khai chỉ đóng vai trò nhỏ bé tíong 
đời sống nguyên thủy lúc bấy. giờ, 

Phải chờ đến lúc nghề trồng tía 
xuất hiện thì thực sự mới cổ chuyền 
biến lớn lao trong đời sống của bộ 
lạc. Có thề nói rằng phần lớn các 
bộ 'lạ+ nguyên thủy trên đất nước 
ta đều đã tiến đến gì nông 
nghiệp từ lúc vào cuối thời đại đồ 
đá mới, cách ngày nay khoảng 5- 
6 nghìn năm. Các nhà khảo zầ học 
đã tìm thấy dấu vết của các bộ lạc 
này nằm rải rác khắp các miền đất 
nước, từ bắe đến nam, từ vùng núi 
đến đồng bằng, cho đến tặn ven 
biền và bãi đổo. 

ø Gò Trũng : khi khai quật 
(1977) di chỉ Gò Trăng (xã Phú Lộc 
huyện Hậu Lộc; gần bờ biền Thanh 
Hóa) cáo nhà khảo cồ đã thấy rõ ` 
hơn bước phát triỀn tiếp theo 
từ Bắc Sơn qua Da Bút, kỳ thuật 
chế tác đã tiến bộ hơn nhiều. Còn 
tìm thấy rất nhiều chỉ lưới bằng 
đá phiến mềm. Nghề đánh cá 
như vậy đã pHát triền. 


HạLong: Trên vùng bờ biền 
Quảng Ninh — Hải Phòng, trên một 
số đảo trong vịnh Hạ Long và Bái 
Tử Long, các nhà khảo cồ đã gặp 
các di chỉ uặa hóa Hạ Long, thuộc 
cuối thời đại đồ mới, có niền 
đại cách ngày nay là 5646 năm, với 
6 là 6U năm, có thề tương 
ương với giai đoạu Da Bút ở 
Thanh Hóa. Chủ nhân của văn hóa 
Hạ Long thường sống trên các địa 
điềm ngoài "rời, nhưng cũng đã đề 
lại đấu vết trong một số hang: động 
trên các đảo. Đã tìm thấy nhiều công 
eụ bằng đá như rầu bồn và đục. Tit 
cả đều được mài nhẩn. 
tác cao. Ngoài kỹ thuật ọ 
sử dụng rộng rãi Èÿ thuật đưa đá, 
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Đã tìm thấy những mảnh lưỡi cưa 
bằng đá. Họ thành thạo trong, È7 
thuật khoan. Họ biết khoan xuyên lố, 
cũng như khoan tách lỗ. 

Kết hợp khéo léb các kỹ thuật 
cưa, mài, khoan,người Hạ Long 
đã chế tác được những công eụ và 
đồ trang sức đẹp. Đã tìm thấy rất 
nhiều bàn mài, đặc biệt bàn mài 
có rãnh sâu. Ẩjgười nguyên thủy 
Hạ Long đã có một mỹ cảm phát 
trần. Các bộ lạc Hạ Long đã 
sống định c lâu dài và còn theo 
nghề săn b: Họ biết đánh cá, lưới 
đánh cá dược buộc những hòn chì 
lưới bằng đá hay bằng đất nung. 


©@ Bầu trò: Dọc vùng ven biền 
và đồng bằng các tỉnh Nghệ Tĩnh, 
Đình Trị Thiên, gác nhà khảo cồ 
học đã phát hiện được một. văn hóa 
hại kỳ đồ đá mới khác và đặt tên 
là săn hóa Bầu Trò (một hồ nước 
ngọt gầấ thị xã Đồng Hới). Văn 
hóa Bầu Trò bất nguồn và phát 
tiền lên từ văn hóa Quỳnh Văn, 
Có thề nói rằng nóng nghiệp là 
ngành kinh tố chỉ yếu của các bộ 
lạc Đầu Trò. Người Bầu Trò cũng 
đã biết dệt vải" vì đã tìm thấy 
những đại xe chỉ bằng đất nung. 

® Tây Nguyên : Ở Tây Nguyên, 
các bà lạc nông nghiệp hậu kỳ đồ 
đá mới đã đề lại dấu vết trong 
những nơi eư trú ngoài trời. Ở 
Bầu Cạn (Gia lai-Công tum) đã tìm 
thấy những chiếc rìu hay bôn, được 
mài rất đẹp, có kích thước lớn hơn. 
so với những công cụ cùng loại ở 
cáo khu vực khác. Gần đây, ở địa 
điềm Đraxi bên phải sông [-a Ma. 
đo, tỉnh Đắc lắc, bên cạnh rìu đá, 
đao đá, bàn mài và đồ gốm, đã tìm 
được những chiếc cuốc đá thân 
đầy và cong, không có chuối tra 
cán, cố lẽ dùng đề xới đất, 
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Đồng Nai : trong khu vực sông 
Đồng Nai, đi chỉ Cầu Sắt ( huyện 
Xuân hộc, tính Đồng Nai) được coi 
là thnộc hậu kỳ thời đại đề đá mới, 
Có nhiều đồ đá và đồ gốm. Đặc biệt 
là có nhiều chiếc đao đó, bình bán 
nguyệt. Có phải đó là những con 
đao gặt lúa. 

š _ 
x. 


Nhìn chung, vào giai đoạn suối 
thời đại đồ đá mới, trên khắp mọi 
miền của đất nước đã tụ cư nhiều 
nhóm Öó lạc trở... lúa,có kỹ thuật 
đồ đá và đồ gốm' tương tự nhau, 
Đời sống con người để ồn định. 
Nhiều di cbỉ có diện tích lớn chứng 
mình tầng vào bấy giờ đã có niững 
xóm làng đông đúc, vì đần số tăng 
vọt, Đã có một số khá đông thành viên 
trong bộ lạc được chuyên môn hó, 
sẵn xuất công cụ lao động, vũ khí, 
đồ gốm và-đồ trang sức đề dùng 
trong công xã và còn đề trao 
đối với các bộ lạc khác. Các công 
xã bẩy giờ có thề là các cổng xã zhÿ 
tộc mẫu hệ, phát triền đang đi cào 
giai đoạn ‹ Cách mạng đồ đá mới » 

ác bộ lạc Phùng Nạ : 
bước phầt triền rực rỡ Số tui 
đại đồng thau. 

Vào cuấi thời đại đồ đá mới trên 
đất nưu. tú, các nhóm nguyên thấy 
đã tìm dược một loại sặt liệu mới : 
đồng Kim loại này đã xuất hiện 
trong thời gian còn tồn tại đồ đá 
m 











© Hình thành nền văn minh 
sông Hồng: Một trong nhóm bộ lạc 
biết chế tác kim loại là chủ nhân 
của văn hóa PÖùag Ñguyên phân bổ 
trong lưu vực sông đTồng, 

Đã tìm thấy nhiều dị tính văn 
hóa Phùng Nguyên trong các tỉnh 
Vĩnh Phú, Hà Bác, Hà Sơn Bình 





{rùng Hà Tây cũ), Hà Nội và Hải 
Phòng. Kỹ thuật làu đỗ đả cao, 
Công cụ và đồ trang sức đều được 
mài nhãn. Người Phùng Nguyên đã 
biết trồng lứa. Trong lớp dưới 
dì chí Đồng Đậu (Vĩnh Phú) thuộs 
văn hóa Phùng Ng yên dã,tìm thấy 
gụo cháy... Cũng đã tìm thấy phấn 
hoa của (oài lứa nước Oryza ở 
Tràng Kênh (Hải Phòng). Họ đã 
biết tập trong trên những làng cò 





và định cư lâu dài. 

Người Phùng. Nguyên đã biết 
chăn nuôi. Ít ra là họ đã thuản 
đưỡng được chó, lựn, trâu bồ: và 
gà, vÌ xương răng ác loài vật này 
đã được tìm thấy nhiều trong một 
số di chỉ và mộ tổng. Nghề săn bản 
vẫn tồn tại, vì đã tìm thấy một số 
mũi tên đá. Cáo nghề thủ công như 
đơa lát, xe °chủ, đệt dối đều mở 
mang. 





ượn khằng là CICANTOPITHECUS) 
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Điềm đáng chú ý cổa gi ở 
dày là sự -xuấi hiển cần Z&-„z và 
thuật luyện kím. Đồng cá rất rza; 
ở gia đoạn sớn: nhất Q0 Bêng, 
lên cạnh những cục đồng. rùm ° 











tà luyện 


thuật bản đị 






+ bãug đồng cúa 
gi øn mày còa phố, chưa cbja 

Nhờ phương pháp earbon phóng 
xạ, có thể đoán định vũng văn 
Phùng Nguyên đã tần tại 
đầu thiên niên kỳ gị hai trước 
Công ên cấcÃ ngờy nay gần 
4.000 sốm. 

Cúc bộ lạc Phùng Nguyên đã có 
một vị trí quan trọng trong quá 
trình hình thành nền uău minh sống 
Hồng, Tất cả các chứng cứ khảo 
ồ đều nói lên rằng trong khu vựo, 
sông Hồng sự phát triề văn hóa 
Phùng Nguyên đến văn hóa Đông 
Sơn, qua giai đoạn Đồng Đậu, 
Mun, là liên tục. Những bộ 
là cái lõi đầu tiên của dân 
chưa vượt ra khỏi hình thá 
#Ä nguyên thủy, Có thề bấy giờ 
ông xã thị tộc mẫu quyền đã bắt 
đầu chuyền sang công xế ¿íý sộc 
phụ quyền. Ngoài các nhóm nguyên 
thấy ở lưu vực sông Hồng, trên 
đất Việt Nam còn có những bộ lạc 
khác cũng đã tiến vào ghời đại đồ 
đồng, như các bộ lạc cư trú ở Hoa 
lộc (Thanh Hóa) sống gần biền và 
sấc nhóm nguyên thủy cư trú ở 
(ồn Châu T`n (gần núi Đẹ) cũng 
đã biết đếu kìm. loại, 

® Lưu vực sông Đồng Nai: 
về phía Nam, tro g lưu vực sông 
Đồng Nai, sau 
Cầu Sắt, bước phát triền nối theo 
sau là giai đoạn thuộc các di chỉ 
~Bến Đồ, Phước Tàn, Hội Sơn, Ngãi 
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giải đoạn văn hóa, 


được nhiệt độ cụo, nên không còn 
>. các cục đồng, 
vời Phùng 
kiin đồng thau, 
> Tuy đi bết 
sông c¿ bũag 2e vẫn 
]à công cụ rẽo xuất chả yếu. Cua 
đồ trang cíc, đồ gồm và ngày 
cửa họ, ta biết 
lát đẹp: của sgư2¿ 














được cảm xứ 
Phùng Nguyễn đã phát trần. 

Tháng (nh Đồng Nai), Đã 8m cù 
những côaz ạ bằng 44 rất đạp, Có 
chiếc khế lớu. Có muững son dao 
để Lân zộag. Cũng đã gặp những con 
đao hình bán nguyệt, thường được 





ọi là «đao Hều:? hay cdao há: 
só lẽ được dùng đề gặt lúa.;Ðồ gốm. 
phóng phú nhiều kiều. bình, nồi, 
vò, die, hát và những chiếc vòng đá, 
+ x 
xi4 

Hằng chục vạn năm :đã trôi qua, 
từ: khi theo đối người tiền sử: ở núi 
Độ với nhữm: chiếc rìu tay thô sợ 
đến người nguyêu thủy với những 
chiếc bình gốm duyên đáng, câu đối 
ở Phùng Nguyên. 

Trong khoảng thời gian dài đăng 
đặc đó, cuộc «ống cña con người 
không phải tim ả, mà là một cuộc 
đấu tranh gian khồ, sống chết. Bằng 
lao động sáng tạo, tồ ti 
của chúng ta đã mò mẫm từng bước 
đề cải tạo thiên nhiên và cải tạo 
mình. Cách đây hơn một vạn năm, 
họ đã biết trồng rau cũ, rồi trồng 
lúa. Cách đây khoảng một vạn năm,' 
họ đã biết mài đá, Cách đây 
khoảng 4.000 năm, họ đã biết ð£n 
hợp kim đồng thao Con người 
đần dần đã vượt ra khỏi xã hộ 
nguyên thủy. Tất cả đều được chuần 
j đề tồ tiên ta vững vàng bước sào 
thời đạt Hùng tương rực rỡ, 

M.H 





























tiền sử - 


- ĐIỂM XUẤT PHÁT 
CỦA CÓN NGƯỜI 








€ Ó thuyết cho rầng cách đây 
khoảng một triệu năm, con 
Pgười xuất hiện rải rác ở nhiều nơi 
trên trái đất, kề cả châu Mỹ và Aue- 
tralia. Ngày nay, đa số các nhà khảo 
cồ không đớng ý với quan điềm trẻ 
đặc biệt đã chứng mình con người 
không xuất hiện ở châu Mỹ và 
Australia. Tất cả những giống người 
h sống ở châu Mỹ đều đã di cư 
từ châu Á sang. lần đầu tiên 50.000 
năm trước =ông nguyên, hay tìr châu 
Âu sang từ thế kỷ 15, l6... hay từ 
châu Phi sang, trong thể kỷ 18, do 
$e Cbuôn bán nô lệ da đeh * (Ï). 
Ứ Australia eũng vậy. Những người 
mà người ta thường gọi là ‹ thồ 
dân» thật ra đã di cư từ Nam Á 
sang, từ đời kiếp nào thì không ai 
biết rõ, con người đa trắng thì đa 
số là người Ảnh đi cư từ cmẫu 
quốc * sang tròng thế kỷ 18 (2). 


























( Xem bài “1m hiều về chủng 
tộc ° trong tập ” Những cuộc chỉnh phục 
Xỳ điệu“ của Nhà xuất bản Mang Non. 

€) Australia ở trong “ kHu thịnh 
vượng chung " Ảnh Cát Lợi. xem bài 
* Những cuộc chỉnh phục kỳ điệu ” cũng. 
trong tập nói trên của NXH Mang Non. 














TRÊN TRÁI BẤT - 


e Tiến sĩ NGUYỄN CHUNG TÚ 





hân. chẳng học, 
đặc biệt là A. Haddon và Von Eịc- 
ketedt, đã bảo vệ thuyết sau đây : 
hình như châu Á là cái tnôi > của 
đa số các chủng tộc, vì chỉ ở đây 
người te mới thấy đủ * đại điện » 
các chẳng tộc, 

Trong đệ tứ thời đại, bắt đầu 
cách đáy chưa tới ba triệu năm, 
nhiều lần trái đất đã lạnh Âm, nhất 
là ở bai cực và trên các dây núi : 
đó là những thời kỳ đá băng. Vĩ 
đại nhất là ở vùng châu Á, nơi có 
những núi cao Đá băng họp 
thành những chướng ngại vật khồng 
lồ và chia phần này của thể giới 
ra làm ba vùng rõ rột, 

8á băng ở dải Hy Mã Lạp Sơn 
được nối tiếp về phía tây với đá 
băng trên các núi của Ủa Tự và 
Falkaz, đã cô lập miền Nam` lục 
này. Thế rồi các đá băng trên 
y núi Altai ghép vào các đá băng 
trên ở cao nguyên 'Pamir và tiếp 
tục qua hồ Baikan và chia vùng 
lác Âu Á làm"hai phần, phần đông 
bộ gồm có Móng Cò. Trung Quốc 
và Mãn Châu, và phần tây bộ gồm 
có Sibir (hình ]). .. 

Có lẽ 
lầm nãy 





























w cô lập ba vùng đó đã 
nh ba ©kho? dự tr 
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nhân loại. Ở phỉa Nam chướng ngại 
vật Ba Tư — Hý Mã Lạp Sơn; 
xuất hiện những nhóm chẳng tộc 
tóc quần, da xăm, mũi rộng. Ìa có 
thề gọi họ là những € Nam nhân *, 
tò tiên của cáo chẳng tộc da đen, Œ 
phía Đông bắc đây núi Allai, xuất 
hiện những nhóm chủng tộc tóc 
cứng, da vàng, mũi tẹt Ta có thề 
gọi họ là những « Đông nhân*, tồ 
tiên của các chẳng tộc da vàng, cách. 
đây một triệu năm. Ở phía Tây 
bắc đãy núi Altai xuất hiện những 
nhóm chẳng tộc tóc sóng lượn, da 
trắng, mũi cao. Ta có thề gọi họ 
là những « Tây nhân *, tỒ tiên của 
cẢc chẳng lộc da trắng. 

Sự tổa rộng của tất cả những 
nhóm trên, theo những phương 
hướng hiện ra trước mắt họ, có lõ 
đã bình thành những chủng tộc 
mà ta biết, Như vậy thì cao nguyên 
Pamir (I), tnóc nhà » của thế giới, 
hình như là €cếi nôi> cổa toàn 
thề nhân loại. 

Các em nhân, khởi đầu œô lập 
trong một địa bàn chật hẹp, đã 
dần đà tiến về phía Tây Nam, tới 
châu Phi và về phía Đông Nam, 
tới các đão Thái bình dương. Bao 
giờ họ cũng ở `rùng nhiệt đới. 
Những chủng tộc hình thành trước 
tiên vẫn còn giữ nhiều đặc điềm 
ban đầu. Các nét da đen-chỉ mới 
bãi đầu. Họ bị các chủng tộc hình 
thành eau đầy lùi xa hơn nữa và 
bây giờ họ đang trên con đường diệt 
vong: đó là những người Australia 
«chính thống? và những người Vedda 
(ở các vùng hoang Šu thuộc Ấn Ðệ). 

Những Nam nhân khác, hình 
thành sau, có những đặc điềm 


(1) Ôao ?.600m, nay thuộc Liên Xó 
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chẳng tộc đeu. Ha phát triền theơ 
một vòng cúng bao quanh Ấn đa 
đương: châu Phi, Ấn Độ và các đảo 
Thái bình dương. Nhánh Đông bộ 
cHo -những người Melanei v2 
Negrito (da đen). Về nhiều phương 
diện, họ hãy còn cỀ lỗ, tựa như 
người Âustralia. Nhánh Tây bệ chơ 
những người châu Phi, trong đó có 
các người Ethiopie. Ở đây, các đặ 
điềm + đen › biện ra rất rõ rệt. 

'Trong khi đó thì chính nơi khởi 
điềm của họ, nghĩa là phía Nam 
cœao nguyên Pamir, bị chiếm bởi 
các người da trắng và da vàng, khi 
mà hết thời kỳ đá băng, họ có thề 
vượt qua ở các đãy núi đã nói rõ 
ở trên. 

Các Tây nhân lan tràn chểm 
châu Âu, trước hết là vùng Địa 
trung hãi kề cả Bắc Phí và Cận Đông, 
só lẽ vì khí hậu tương đối ôn hòa 
hơn, rồi đến vùng Đắc Âu. Hồi họ 
trần sang vàng Sibif, đến tận bờ 

















Thái bình đương. Những người 
Ainou, ở đảo Sakhslin và Hokkaido, 
là những vết tích cùn lại. Họ cũng 
tràn xuống phía ua như đã nêu 
trên và chiếm vùng Trung đông 
cho tếi Ấn Độ. z 

Các Đông nhân chiếm Đông Á, 
phía BÉe, Đông Bc và Đông Nam, 
Hạ cỹng tràn qua eo biền Behrinz 
đề sang châu Mỹ như đã nói trong 
đoạn mở đầu. Những người di cư d2 
vàng đầu tiên kí không giống những 
người Mông Cổ bay người Sibír 
vì hồi đó các đặc tính da vàng chưa 
rõ rệt. Trếi lại, những người Eski- 
#mọ, di sự sảng sau, rõ rằng thuộc 
cùng một nguồn gốc với người 
Mông Cồ và người Sibir. Những 
người di cư đầu tiên — mà người 
ta quen gọi là da đồ (1) — nhiều khỉ 





có phững nét của người châu Âu 
vì khi qua vùng Sibir, họ đã tiếp 
xúc với các người da rằng hồi đó 
đã cư trú ở vùng này, 


Ở phía Nam, các Đông nhân 
xuống các đảo Thái bình dương và 
trần ngập các người Melanesie và 
Negrito là những Nam nhản. Các 
Đông nhân này là tÐ tiên của các 
người Indonesia, Mã Jại, Polynesie 
ngày nay. 

Như vậy xét chung, và mặc dù 
rút cục trên thế giới chỗ nào cũng 
eó người ở, ba vùng lớn của các Nam 
nhân, Đông nhân và Tây nhân vẫn 
eờn khá rõ rệt. Những người da 
trắng, (con cháu? của những Tây 
nhãn, chiếm châu Âu, Bác Phi, Cận 
Đông và Trung Đông. Những người 
tla vàng, «eon cháu? của những Đông 
qhân, chiếm châu Á, châu Mỹ và 
một phần các đảo Thái bình dương. 
Những người da đen ceon cháu? của 
những Nam nhân chiếm châu Phi 
và một phần các đão Thái bìnhdương 
Có những vùng chung, những vùng 
tiếp xúc, như Sibir (giữa Đông nhân 
và Tây nhân), như Ấn Ðộ (giữa Tây 
nhân và Nam phân), như sa mạc Sa 
hara (cũng giữa Tây nhân và Nam. 
nhân) Như các đảo Thái bình 











trần ˆ 





đương (giữa Nam nhân và Đông 
nhân). Ngoài ra, eó khi một nhóin 
da trắng lại lọt thôm vào giữa vùng 
của da vàng (Ainou ở các đỉo Sa- 
khaline và Hokkaido). cùng, có 
những dân tộc mà nguồn gỗe hãy 
còn là điềm bí mật, tỷ dụ như dân 
tộs Basque ở phía Tây dãy núi Pyr 
nécœ nửa Đắc thuộc Pháp, nửa 
Nam thuộc Espana, nói một thứ tiếng 
không cố liên hệ gì với cáe tiếng 
Pháp, Eàpana thuộc nhóm la tỉnh, 
00s 





Tất cổ những điều trình bày ở 
trên chỉ là giả thuyết, cố nhiền giả 
thuyết có cơ sở thực nghiệm và 
lý luận, và được đa số các nhà 
khảo đồ và nhên chủng học tán 
đồng. . 

Dù sao thì thuyết trên đây cñng 
chỉ mới là phác họa những nết 
chính của eÄ một quá trình điễn 
tiến kéo dài đến một triệu năm. 

Chắc chẩn là các chỉ tiết phức 
tạp hơn nhiều, các dân tộc trộn 
lấn với nhau wà có khi tiến, khi 
lui. Có thề nói Tà cÄÑ một lịch sử 
chủng tộc cổa trái đất đã xẩy ra, 
mà nhà nhân chẳng học chỉ mới 
đoán nhận được những nét chính 
mà thôi, 

N.CT. 
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se DANH NNÂN KHOA HỌC 


Những 
đôi tay 
`kỳ điệu @) 





® Huỳnh Ngọc Sang 
và Nguyễn Trí Công 
(lượe địch từ. tạp chí nước ngoài) 


RÓNG căn phòng thí nghiệm. 
nhỗ trên đại lộ Lênin ở Matx= 
cơva, cách cồng viên Gorky 4,5 đặm, 
một người phụ nữ: mảnh khảnh mặc 
hiếếáa choàng màu xanh nước 
biền đang nâng niu một cái sọ ñgười. 
Tay của bà lướt nhe trên xương 
hẤm, đối theo nhưnŸP đường viền 
quanh xương sọ. Hà chăm chú nhìn 
vào hốc mắt và những ngón tay lướt 
qua sóng mũi sọ. 
€Đổi với mọi người, tất cả 
“những cái sọ đều giống nhau và 
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iềm gì riêng biệt, — 
Iebedinakaya, giá 
đốc phòng thí nẹh 
nhân loại học, nói 
với các nhà nhân ọ 
xương người mang rất nhỉ 
tia mà họ có thề tìm hiều 
hồi lại hình đáng > 


Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Lebe- 
dinskaya đã chứng tổ một kết quả 
phi thường về sự tái tạo đó. Những 
vái đầu giống hệt diệu mạo lịch sử 
+ña người cồ, những cái má hồng hào 
như có mếu đang đồn lên mặt, 















Ð những cái môi như gợn một nụ 


cười giều cợt. Trong góc phòng là 
một cái đầu phục hồi eẳa một đứa 
von trai Neander(hài (2), trấn về 
va. Chỗ khác, đầu người B&e Kinh 
nhô ra cái xương quai hàm ‡o và 
đề lộ những chiếc răng nanh sắc 
bón. 

Tất cả những cái đầu mà người 
ta thấy trong phòng thí nghiệm 
không phải là những tác phầm nghệ 
thuật làm ra theo óe tưởng tượng 
của bà Lebedinakaya, bởi vì mỗi 
một cái đầu ấy đã được phục hồi 
một cách cần thận theo rất nhiều 
tài liệu thu lượm được từ những 
cái eọ thật Điều này nghe qua có 
vẻ rất lạ lùng nhưng nếu ta biết 
rằng thịt bị thối rữa sau khi chết 
đã không xóa bỏ tất cả các dấu vết 
của khuôn mặt. Suốt euộc sống. bề 
sâu của eơ má, bề rộng cổa môi, 
mũi và đôi mắt, đề lại nị 
vết tỉnh vi trên 
nhà phục hồi tỉ n 
dindÑava có thề tái hiện lại được. 
Sau khi đối chiếu đặc điề 
thông tin của sọ với các 

























Chú thích ảnh : Zebsjiaskaya (phi) 
và phu tế của bà. 


đo lường từ thịt và nết mặt của 
hàng trăm tử thì và người sống, 
người tx có thể tối tạo lại một 





gương mặt đôi khi chính xác đến . 


_nỗi đem so sánh mẫu với một tấm 
ảnh không có giá trị gì trước kia 
cổa người chết, nó giống nhau như 
đức. 

Lebedinekays lề học trò của 
Mikbail Ceraslmov, Người thấy quá 
eố này là người đã phát tr ăn nhiều 
phương pháp phục hồi và tính 
toán. 

Trong cuộc sống những nhị 
chuyên môn về phục hồi mặt giải 
quyết được những bí mật thuộc về 
lịch sử và nhân loại bọc. Thành 
công nồi tiếng nhất của Gerasimov. 
là ông đã tái tạo lại cái đầu cổa 
ba thạo chứa. Quan điềm của bà 
aya trong việc phục hồi 

su như thế nào ? Bà cho” 

đó là một chiếc cầu nối giữa nhân 
pm học, dân tộ; he và khảo cồ 


















Nghệ thuật và khoá học tìm 
kiếm mặt người hiện tại ở Liên. 
bang Xô Viết đã eó từ: thập niên 
30 khi Geraimoy, một nhà nhân 
loại học trẻ, bắt đầu nghiên cứu 
những chiếc sọ trong viện bảo tàng 
và những tử thì giải phẫu. Hằng 
cách đo đạc cần thận bề sâu của 
bao quanh so, ông đã thiết lập 
lối lập về toán học giữa những. 
điềm then chốt trên đầu, trên xương 
mặt và trên những mô mềm. Ông 
nhận ra sự khác biệt giữa sọ của 
người trẻ và người già giữa đàn 
ông và đàn bà và giữa nhiều chẳng 
tộc. Lấy thí dụ, Gerasimov nhận 
thấy sọ của đàn bà thường nhỏ 
hơa sọ đầu ông, xương quai hàm 
thon hơn xưỡng quai hàm cỗa đàn 
ông. Ông nhận xét tuồi của người 
chết bằng cách căn cứ vào độ mòn 
của răng và vào diện tích của xương 
sọ. Lebedingkaya giải thích : ©Ở 
những sọ eỗa người gìà, chúng tôi 
thấy hầu hốt không có đường nổi 
giữa những mảnh xương sọ. Những 
” mãnh xương s đã hợp shất và 
hóa cốt. Nhữcg đường nỗi trên sọ 









trể em thường đểo dai đề óc có tề 


phát triền ». 
Tuồi và giới tính không chỉ có 





bấy nhiêu cách xáe định mà người 
tạ còn có thề thơ lượm dấu vết 
khác trên sọ nữz. Ở. người da đea, 
hốc mũi thường rộng hơn và nhiều 
đường rãnh gân nềo ở trấn hơn 
người da trắng. Có nhiều kích 
thước và hình dạng của răng có 
(— thề biến đồi rất lớn. Đa số người 
ƒ -N châu Á, thí dụ, thiểu răng hềm 
sià- thứ ba hay răng khôa. Răng trước 

+ %\ hàm trên của nhiều nười Mỹ da đổ 
$ ©ó dạng hình thuôn ở mặt trong 
bá: & 


: thay vì nhấn như những chẳng tộc 
Đầu phục kàt côn một cô gửi có ni ' 
27.000 năm- 4$ 









khác. Cộng thêm sự thay đồi có 
(nh cách quan trọng trong kích 
thước của sọ đã xây ra trên hai 
triệu rưởi năm kề từ khi loài 
người phát triền theo hướng tiến 
hóa từ tồ tiên vượn người 








Trong công việc phục bói đầu, 
việc xác định những đặc điềm và 
vị trí cña những nét mặt chính — 
là bước khó phất. Độ. lớu của 
miệng đo bởi vết răng và hình 
đạng cña xương quai bàm, còn 
©biều rộng sửa miệng ¡hì đo bởi 
khoảng cách giữa những răng hàm 
nhổ. Bà Lebediskaya giải thích 
như sau : « Ciũa những răng cửa 
só những lỗ nh, từ đó có thề tìm ra 
hiền rộng của môi trên „, Kích 
thước và bình dạng của mũi được 
xée định bằng cách tính toán giữa 
lỗ hồng mũi chóp sống mũi và 
đầu của xương mũi 
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\au khi tính toán đầy đủ và lam 
lồ họa. người tạo mặt bắt đầu xây 
dựng mẫu. Theo kỹ thuật của Gera- 
simoy, người ta làm khuôn những 
bấp thịt bằng chất nhựa dšo đặc 
biệt ở bên ngoàí và lồng chúng vào 
sọ. Các luống nhổ trên xương xác 
định vị trí và sz phát triỀn của cá 
bắp thịt lớn này (h:.2). Các hrới chất 
nhựa đềo chốt sọ lại, khi khoảng 
giữa của những lỗ lưới này được 
lấp kía bểng một ph›rơng pháp riêng, 
đường nót cña mặt bắt đầu bình 
thành (h.3, 4). 


Sự phục hồi đi nhiên khó khăn 
hơn khi những phần chính cổa sọ 
mất đi. Thí dụ xương hà 
điới và xương trên là những. 
phần cốt yếu rất khó giải quyết. Bà 
TL,ebedinakaya nói : © Không có chúng, 
anh chỉeèn có cách phống đoán mà 























thôi, Răng trước hàm trên và hàm 
đưới cũng rất quan trọng ›. 

Cerasimov đã làm kinh ngạc thế 
giới với những thành tựu của 
mình. Sự xáe nhận sớm nhấtthiên 
lài của ông là việc phục hồi gương 
mặt của Papue New Guinea, ¡ 
diễn viên xiếe, chết ở Mátxerva 
vào cuối thế kỷ trước. Khi tái đầu 
đã hoàn thành, người ta đem so 
sánh với một tấm hình cũ của 
diễn viên này (mà Geraaimov không 
hề thấy), nó giống như đúc. 

Kinh nghiệm phục bồi đầu tiên 
cổa Gerasimov được thực hiện vào 
những năm 1980, khi một người 
công nhản Xô Viết dọn sạch một 
nghĩa trang cồ ở Matxcơva. Anh 
ta khai quýt cái mã của Maria 
Dostoyeveky, mẹ của đại văn hào 
Nga ở thế kỷ 19 và tặng cái sọ của 
Maria cho Gerasimov: Cái đầu +' rực 
tạo tí sọ của bà ta vẫn còi 
trưng bày ở phòng thí nghiện. 
Gerasimov còn phục hồi đần của 
lvan bạo chúa (thế kỷ 6), một Sa 
hoàng đã giết chết con 
trong cơn giận dữ dị 
Xương của ông vua 
một quan tài bằng đi ọ 
của ông ta nểm dưới một tấm vải 
phả £ầu cáthâu hình người cầu 
kinh. Suốt thời gian làm việc 
với sọ của Ivan (12 thống), Gerasi- 
moy từ chối xem ảnh cña Sa hoàng. 
“Từ sự phân tích xương còn lại 
ông kết luận rằng Sa hoàng hoàn 
toàn khỏe như một người đèn ông 
trẻ và ông ta đã không bị phát phì ở 
tuội già. Ñgày nay, đầu phạc h: 
của Sa hoàng cũng được trưng 
trong phòng thí nghiệm, giữ một 
vị trí danh dự. 

Do nồi tiếng, Geraeimov được 
mời sang thăm Tây Đức, trong 






























những năm 60, đề giải quyết so của 
Eriedrich Von Sehiller. Với đôi mắt 
nhà nghề, Gerasimov đã xác nhận 
sọ ấy chính thật là của Sehiller. 

Từ khi Ceraimov chết, năm 
1970, những phương pháp mới về 
đo lường l lệ của thịt đối với 
xương cho phép bà Lebediaskaya 
và các nhà chuyên môn khác phục 
hồi những cái đầu với độ chính 
xác lớn hơn nhiều. Thay vì đo 
chiều sâu bằng sự mồ xổ hay bằt 
kim máy, Lebedinskaya dùng siêu 
âm trong việc tìm kiếm trên những 
mn6 mềm. Khi những sóng âm vô hại 
Xuyên qua thịt, trúng xương, chúng 
phần xạ lại, hiện lên màn ảnh và 
được phântíh một cách nhanh 
chóng, đề dàng. Việc dùng øiêu âm" 
rất quan trọng trong việc thu nhận 
những thông tin chính xác. Cũng 
như Gerasimoy, người thầy cña bà, 
Lebedinskaya đã trở nên một người 
được-nhiều người ca tụng và thán 
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[ăn bài do người dịch đặt 
(Gà Người cô 





“Làm thế nào 
để xác định, tuổi 2 


e NGUYỄN MỘNG HÙNG 








XSeh- 3368 se, còn lại 1/2 cartep24 
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Chú thíeh. ảnh : ` 
ồng tròn đen trong kồnh về trợng 
trưng lượng C-Lt có trong sinh thực vật 
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HOA học càng phát triỀn thì 
con người cằng biết được, 
với độ chính xác ngày càng 
cao, lịch sử thành tạo của trái đất 
chúng ta đang sống nói chung và 


lịch sử phát triền của con người. 


nói riêng. 

Người ta đã tìm thấy một s6 bộ 
xương hoặc các mảnh của 
con người thời tiền sử, Các nhà 
khoa học só,thề dựa vào một vài 
bộ xương tìm thấy mà phác ra 
được toàn bộ hình dếng thân thề 
Sửa con người tiền sỉ cùng với 
cách sống của họ. 

Nhượg làm &› có thề biết được 
con người tiền sử đá sống cách. 
đây bao nhiêu năm ? - 

Một tròng các phương pháp xác 
định “tuồi > cảa những bộ xương 
di là phương pháp carbèn phóng 
xạ C.Ì4 (1). 

Trước hết chúng ta cần biết 
€-14 từ đâu ra và đi ào sinh vật 
như thế nào? 





CÌ4 được liên tục tạo thành 
trong khí quyền dưới tác dụng của 
các tia vũ trụ và lẫn vào khí carb- 
onie thông thường Cây cối hấp 
thụ khí earbonic còn một số động 
vật trong đó có con người lấy thực 


vật làm thức ăn và như vậy ăn 
luôn cả carbon phóng xạ C-H# vào 
cơ thề. 

Trong thiên nhiên, lượng C-I4 
có trong carbon thường không thay 
đồi trong hàng triệu năm, vÌ có sự 
cân bằng giữa các ngơ) tử carbon 
mới được tạo ra và carbon bị 
phân rã. 

Nhưng khi một sinh vật nào đó 
chết đi thì việc trao đồi C-]4 với 
môi trường bị ngừng lại và kỳ từ 
đó chỉ còn quá trình tự hủy biếu 
của C-]4, 

Cá: nhà khoa học đã xác định 
được tẵng đối với C-14, cứ sau 
5568 năm thì lượng C-14 bị hủy 
biến mất một so với lượng 
ban đầu (thời gian đó gọi là ehu 
kỳ bán bẩy của C-4) 

















Trên cơ sở này, từ một mãnh 
xương cũ. n sử, các nhà 
ng kỹ thuật đo đếm 
earbon phóng xạ C-I4 và đem so 
sánh với lượng Cl4 ban đầu 
(lượng này hầu như bằng với 
tượng C-l4 hiện «ó trong các cơ thề 
động vật cùng loài đang sống hiện 
nay). Từ đó họ có thề xác định 
khá chính xác số chu kỳ bán hủy. 
tồi đem nhân với 5568 năm đề 
biết đươc « tuồi > của chúng, 

Điều cần chú ý là phương pháp 
carbon phóng zạ C-I4 chỉ đảm bảo 
khá chính xác với việc định tuồi 

















khoểng 60.000 năm trở lại. Nếu 
thời giản lâu hơn thì phương phép 
này chỉ đạt kết quả tương đối mà 
thôi. Các nhà khoa học phải kết 
hợp nhiều phương pháp và kết quả. 
nghiên cứu khác nhau đề đoáo định 
tuồi gầu đúng của các bộ xương 
động vật đã từng sống cách đây 
hàng triệu năm, 
N.M.H 


ˆ() € là ký hiệu viết tất của carbon, 


TRUYỆN VƯI 
KHOA HỌC 


CHÚ CUA: 


“Wì CÁ“VOI 


THẢO LAM 


œ° lần, bếc cá voi săn đuồi 

một đàn cá nhỗ. Cá voi hiệu 

ra tước mẤC Ìñ cá com, 

mồm há thật to, táp tmột miếng. 

- Ñó ngậm mồm đề nước chảy xuống 

dọc theo râu mớp rồi trương cò 
nuốt tức khắo đần cứ nhỏ. 

Đàn cá xừng vi chạy trốn, cá 
voi đuồi theo. Nhưng nó vẫy quá. 
mạnh. «Binh›, nó bắn người lên bời 

May nó là cá voi nên nó có thề 
thổ trong không khí. 

Nó nằm trên cát, như một khối 
nút đen, thở một cách khó nhọc 
và nó buộc phải chờ đến khi nước 
dâng lên. 

Trên bờ có lũ chó sói đang đối 
Chúng nó thấy trước mặt một núi 
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thịt và chúng chạy đến tìm phương 
tấn công. 

Một chú cua ở dưới nước đã 
thấy hết cãuh này. 

— Cá voi, bác ấy dỡ thật! 
Nhưng là một bạc láng giềng, sùng 
sống ở biền, phải cứu lấy bác! 

Và chú bò lên bờ. 

— Hãy đợi đã ! — Chú cua gọi 
với theo đần gói — Tôi cũng tham 
dự nữa. Cá voi có đả thịt cao 
hhúng ta cùng ăn. Chờ đến lúc, 
chúng ta sẽ bắt đầu, 


— Lúc nào ? 

— Thế các chú không biết rằng 
người ta chỉ ăn thịt cá voi khí 
trăng sáng ư Ý Trăng cằng lên cao, 
thịt cá voi xơi cằng ngon. 








Lũ sói ngạc nhiên nhưng không 
nói gì, cus là đân ở biền, cái con 
vật nhổ có đôi mắt linh động này 
nó biết eá voi, nó biết rành hơn cä. 


Lũ chó sói ngồi chung quanh cá 
voi, vềnh mõm lên nhìn trời. 





Trời đã tối. Trăng hôm nay mọc 
chậm thế! Ô kìa, chị Hãng đã ló 
dạng sau dãy núi và lên dần, lên dần 
trên bầu trời. 


Đàn sói vẫn ngồi đó, mắt đáa chặt 
vào cá vọi. Chúng không nhậ 
thấy rằng nước biền đang dâng lên. 
Chúng nó nghiền răng, đói làm sao! 
Chúng nhìn chú eua giương càng 
ra Đã đến lúc tấn công cá voi 
chưa? 

Chú coa vẫn ở đó, yên lặng, ngọ 
nguậy những chiếc cằng. 

Bỗng nhiên lũ sói nhận thấy nước 
đã hiện ra trước mặt chúng. Chúng 





























































































































: 2⁄2 


———— 
— 





đồi chỗ nhưng mắt vẫn không rời 
cá voi. 


Trăng đã lên ở đỉnh đầu chúng 
nó, 


Nhưng cá voi cảm thấy nước vẫn 
chưa ngìp. Nó trương phầi thở. 
Nó quậy đuôi một cách oi vệ, làm 
nước bắn đi tứ phía. 









Đần sói chạy tín loạn 





Cá voi vẫn tiếp tục dùng đuôi 
quậy nước ầm ầm, xua những làn 
sóng dữ về phía lũ sối, bắt buộ 
chúng nó phải chạy trốn lên đồi. 


Cá voi lặn hụp dưới nước, nó 
quậy đuôi thật mạnh và tiến thằng 
za biền khơi. Khi nước đã khá sâu, 
nó trương phồi thở... Người ta chỉ 
còn nhìn thấy eái đuôi nó chuyều 
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động và sau cùng không còn thấy 
gì nữa, 

Về phần chú cua, chú êm ái rụt 
cềng lại và vạch nước tiến tới. 

Khi đầu sói đã hoàn hồn thì 
không còn cá voi, cũng không còn cua 
nữa. Chúng đứng bất dộng trên bừ, 
khi thì nhìn trăng lên cao, khi thì 
nhìn đại dương mênh -mông trước 
mặt. Chúng không hiều gì cả, dân 
biển khó hiều thật! Làm sao bọn 
nó cóthề trốn thoát khi biền đầy 
sóng dữ ? 


Và vÌ so khi trăng lên cao thì 
nước biền dáng lên 
. THẢO LAM dịch 


Theo “ Encyclopéđie đes mers powe. 
les enfants ” 
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CÂU ĐỐ BÍ HIỀM 


Ngày xưa, gần thành Thèbeø ở xứ 
“Ñ@otie thuộc miền trung Hy lạp, có 
một con quái vệt không lồ mặt 
người mình aư tờ gọi là con Sphynx, 
võ cùng dữ tợn. Nó thường chặn 
đường khách qua lại, đặt ra một cầu 
hỏi bí hiểm, ai không trả lời được 
thì lập tức bị nó xé thịt phai xương, 
Không biết bao nhiều người dân 
thành Thèbes đã bị nó ăn thịt vì 
không trả lời nồi những cào hỏi cỗa 
nó. 


Một bôm Ếdige, hoàng tử xứ 
Corinthe, con vua Pôlybe, từ phía 
mau ổi tới. Con Sphynx gầm lên 
một tiếng sung eướng vì sắp được 
mồi ngon, vội vàng năm chẩn ngang 
giữa lối đi của chàng trai tuẫn tủ. 
Édipe không hề run sợ vì đã ngh- 
nói về con quái vật này rồi. Chàng 
bình tĩnh đừng bước, đợi chờ, mắt 
tò mò nhìn con Sphynx như muốn 
phanh phụi lòng dạ xấu xa tần 





so . 


bạo cổa nó. Chàng tin tưởng ở mình, 


tin tưởng ở trí+Ÿ -on người nhất 


-định phải thông sunnh hơn trí tuệ 


của một con quái vật. 

Hình như cũng đoán biết được 
bản lĩnh phi thường của đối thể, 
son Sphynx chọn. một câu hồi 
hóc hiềm nhất và với cái giọng dịu 
ngọt của một người đàn bà, nó hỗi 
chàng trai tuấn tú: 

— Khách qua đường thân mến 
ơi! Người bây nói cho ta hay — 
Nó ngừng lại, nhìn Ếdipe như thăm 
dò, đoạn nói tiếp — CON VẬT GÌ 
SÁNG ĐI BỐN CHÂN, TRƯA ĐI 








„ HAI CHÂN, CHIỀU ĐI BA CHÂN? 


Người biết rồi đó, không trả lời 
được thì tính mạng người đến đây 
là hết. Trả lời đi! 

Hồi xong, con quái vật xử lông 
đứng thẳng, sẽ nâng một chân trước. 
lên, những móng nhọn xòe ra quấp 
vào như sắp sửa vồ lấy miếng mồi 
ngon đang đứng trước mặt, 

— Trả lời đi, hởi khách qua 
đường của tal — Quấi vật giục. 

Sau một vài giây suy nghĩ thận 
trọng, Éđipe cất tiếng trả lời: 

— Hỡi quái vật mặt người rình 
thú, mi đã từng giết bại bao nhiên 
đồng loại của ta! Mì hồi on gÌ 
sáng đi bốn chân, trưa đi bai châu, 
chiều đi ba chân w? Được thôi! 
Nhưng nếu ta trả lời đứaz (hì sao? 

Con quái vật giật mình, nhưng 
rồi chỉ giấy sau, nó lạt 
ngạo nghề 

— Không bao giờ! Ta đã đố 
999 người và tất cả 999 người đó 
đều đã bị ta ẩn thịt Mi chính là 
người thứ 1000 và mi cũng số lại 
vào bụng ta mà thôi. Trả lờ: đi! 

Edipe không pao núng chút nào, 












+ [IUIL] CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC 








bởi chàng tin ở mình, tin ở trí tuệ 
của con người. Chàng đũng cảm nói : 

— Không được! Phải công bằng 
chứ! Ta không trả lời đúng thì mi 
ăn thịt. Nhưng ta trả lời đúng thì 
đến lượt mi phải đền tội ! 

Con quái vật gật đầu đồng ý vì 
nó tin chắc chàng trai không thề 
giất đáp nồi, Ếdipe bèo thong thả 
nói, hết sức rành mạch, rõ rằng : 

— Hỡi Sphynx tàn bạo! Con 
vật mà mi hỏi ta: buồi sáng đi 
bốn chân, trưa đi bai chân, buồi 
chiều đi ba chân đó, là CON 
NGƯỜI ! CON NGƯỜI, khỉ sinh 
ra là một đứa trễ thơ, ví như bđồi 
sớm mai còn mgậm sương, đứa 
trẻ chưa biết đi, chỉ BIẾT BỒ đề 
tới điềm muốn tới. Theo thời gian, 
đứa trẻ lớn lên, BIẾT ĐI, biết chạy 
nhảy và trưởng thành với tuồi thanh 
niên cường tráng đầy sức sống như 
buồi trưa tràn ngập nắng. Và khi 
trở về già, như buồi chiều xế bóng, 
CON NGƯỜI mượn chiếc gậy đề 
giúp cho bước,đi vững vàng hơn! 
Đó l Ta trả lời cho mỉ « con vật 
gì?> mà mí thách đố đó ! Trí tuệ của 
mi làm eo hơn nồi CON NGƯỜI ! 

Ếdipe nói xong, con quái vậtrú 
lên một tiếng kinh sợ, nó run rầy 
cất tiếng : À 

—Hữỡi khách qua đường, NGƯỜI 
ĐÃ THẲNG I TRÍ TUỆ CON 
NGƯỜI ĐÃ THẮNG! 

Nói rồi, nó run sợ rút lai khôi 
ngã ba đường. Một tiếng * ùm » 
vang lên làm rung rỉnh mặt đất, 
quái vật đã nhảy xuống vực sâu vì 
thất bại trước trí thông mỉnh cổa 
CON NGƯỜI. 

NGỌQG ANH 
(Theo thầu thoại Hy Lạp) 
° 
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TRÒ CHƠI ˆ 
NHỆN SĂN RUÔỒI 


Đây là một trò chơi rất thú vị, đòi hỏi sự suy nghĩ, tính toán khá 
chỉ li, trò hơi dành cho 2 người hay 2 nhóm người. Một bên làm con 
nhện, còn bên kia thì làm con ruồi, Cách chơi như sau : 


Khởi sự, mỗi người cầm một que diêm và đi từ điềm xuất phát 
của mình (xem hình vẽ), Con ruồi đi theo con đường chấm còn con 
nhên đi theo đường nét đen. Đi theo đường nào cũng được, nhưng 
phải dừng lại nhường bước cho đối phương kbi gặp phải một giọt 
sương (điềm tròn trắng) hoặc có thề đi tránh giọt sương ấy bằng một 
con đường vòng khác. Mục đích của con ruồi là làm sao thoát được 
nhanh khỏi mạng nhện đề đến chỗ mũi tên nhỏ ở góc phía bên trái. 
Mục đích của nhện là -bắt cho được con ruồi trước khí con ruồi 
đến đó, „ ễ- 

Nếu đến lượt nhện đi mà gặp phải con ruồi trên cùng một giọt 
sương thì coi như nhện bắt được ruồi. xi: 

Chú ý : Đề tránh những lỗi mòn. người ta qui định con nhện cũng 
như eon ruồi không được đi lùi trở lại trên cùng một giọt sương vừa 
mới vượt qua, trừ trường hợp đang ở thế bị kẹt dường. Nào, nhện ta 
bắt đầu lên đường trước, ai sẽ thẳng cuộc ? 





HAI VUI 
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BẠN CÓ BIẾT? 


Những kỷ lục trong 


THẾ GIỚI ĐỘNG 


Thiên nhiên đã hoàn hảo tất cả 
các động vật của trái đất từ hàng 
ngàn năm nay, cho chúng khả năn, 
mạnh nhất và thích hợp nhất dễ 
tồn tại. Vị trí hàng đầu về nhảy xa 
thuộc về con sơn dương. Đề thoát 
khổi nanh vuốt nhà vô địch tuyệt 
đối chạy nước rút là con báo gầm, 
sơn dương nhảy xa Ì2m. 

Cầu phải nói ngay rằng đa số 
động vật có thề chạy lọ hơn con 
người. Con Kăng-gu-ru chạy trốn 
kể thù đạt tới tốc độ 30km một giờ 
và nếu chạy hết tốc lựe, eó thề đạt tới 
50km. Hươu eao cồ trông có về chậm. 
nhưng thật ra cũng chẳng kếm kăng 
gu-ru. Trong lúc lấy mất khả năng 
bay cña con đà điều, thiên nhiên đã 
bù đấp cho nó đôi chân khỏe. Với 
tốc độ 80km một giờ, nó có rất ít 
đối thủ. Mật trong số các động vật 
chạy nhanh là con sơn dương châu 


Phi, có thề chạy tới tốc độ 90km 


một giờ.. 

Như đã nói ở trên, kỹ lục chạy 
nước rút tuyệt đối do con báo gẫm 
giữ, nó có thề chạy trên đoạn 


đường 50 mét,trong Ø0 giây, đạt tốc É 


độ trung hình là 120km một giờ. 
Ta hãy thử eo sánh, kệ lục thể giới 
trong bộ môn chạy Í0Ó mét do con 

ï đạt được là bao nhiều ? 36km 






VẬT” 


tốc độ 72km một giờ. Sự dẻo dai 
tột bực của xương sống và đôi chân 
mạnh chùa dẫn như lò xo đã cho 
nó những cái nhảy dũng mãnh 
nhưng lại tiêu thụ ít năng lượng 
cơ thề 

Kết quả chạy đã thế, kết quả 
nhảy xa và nhảy eao cũng không" 
thuộc về con người. Kỷ lục nhảy 
xa của loài người do.Robert Beam- 
on lập là8,9 mét nhưng nếu đem 
eo sánh anh ta với một eon bọ chét 
nhảy xa một khoảng gấp 60 lần 
kích thước cơ thề ca nó thì giả sử: 
on người cao 2 mét, anh ta phải 
nhảy xa 120 mớt. Nếu chúng ta lấy 
tương quan giữa một cái nhảy xa 
và kích thước của vật nhảy, chúng ` 





L¬I 


ta sẽ thấy kỷ lục thuộc về con Ïer- 
boa (1), một trong những động vất 
só vứ, con vật bé nhỏ nay (không 
dài hơn 15em) nhảy xa # mét. 
Trong những giới hạn tuyệt đối, 
như đã nói ở trên, chức vô địch 
thuộc về con sơn dương, eau đó 
mới tới Kăng-gu-ru. Cân nặng 
khoảng 90 kg  Kăngguru có 



























































































































































































































































MÌM Thu aa=... cong2 5ð) 
(1) Jerboa : một động vật sống vẽ 
đêm, thuộc họ gặm nhắm, có dạng chuột, 


nên dân bản địa còn gọi là "chuột nhảy” 
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thề nhảy xa 9 mét. Ngoài ra Kăng” 
gu¬ro cũng có thề tranh chức vô 
địch về nhảy cao ::2,5 mét.” Kăng- 
guru xám có thề nhảy qua hàng 
rào cao 3 mớt. Một kỷ lục xứng 
đáng trong số những loài nhãy cao 
thì thuộc về cá bồi: 3,65 mét. 
Nhưng nhẫy cao nhất là một giống 
SHn ở Mỹ (puma), vọt lên 4 mét. 

Một kỹ lụcnữa do cá heo ở Biền 
Đen giữ là trong khí nô giỡn, nó 
eó thể nhảy cao quá mặt nước Ố 
mét, Về đại thề, trong nước, con 
người cũng vô hy vọng so với loài 
vật. Kỹ lục thế giới về bơi ]00 
mét tự do đạt tốc độ trung bình 
729 km một giờ do Rowdy Gains 
giữ, giữa lúc đó, một nhà vô'địch 
sống trong nước là loài cá kiếm có 
thề đạt tới 135 ki-lô-mét/ một giờ. 
Nhưng tốc độ đẹp mắt cũng được 
lập bởi giống cá buồm, cá thu 
trong khi đuồi bắt eon mồi, chúng 
xuyên qua tầng nước sâu với tốc độ 
của một tia chớp : 100 km một 
giờ. Cá heo thì có phần chậm hơn : 
60 km một giờ là tốc độ tối đa. 

Ngay cả chìm cánh cụt là loài 
vụng về ở trên cạn mà cũng đạt 
tốc độ 37 km một giờ khi bơi. 
Cá voi bơi nhanh tương đương 
®%ới một chiếc tàu đạt vận tốc 40 
km một giờ. Bộ máy phản lực của 
sá mực eó thể giúp nó bổ xa kể 
thù với tốc độ trung bình 55 km 
một giờ. : 

Sự thật, loài người có thề tìm 
sự an ủi trong các cuộc tranh tài 
thề thao sôi động còn hơn là các 
€ kỷ lục * mà các loài vật đạt được 
do phải đấu tranh sinh tồn mà có. 

NGỌC LAN 
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ẢO THUẬT TOÁN HỌC 


1. DÂY CHUYỀN BỊ ĐÚT; 

Các quân đôminô được xáo trộn 
lung tung trên mặt bàn. NNhà ảo 
thuật bí mật viết hai con số (chẳng 
hạn 1-6) vào một mảnh giấy rỗi úp 
xuống mặt bàn. 

Bây giờ một khán giả nào đó đặt 
liên tiếp các quân đômiuô (như ta 
vẫn đặt khi chơi đôminô) thành một 
dây xích. Khi đặt xong mọi quân, 
mảnh giấy được lật lên và hại số 
ghi ở mảnh giấy lại chính là hai số 
chẵn ở hai đầu dây chuyền. 

Ảo thuật có thề lặp lại bao nhiêu 
lần cũng được và bao giờ nhà ảo 
thuật cũng tiên đơán đúng. 


Mách nước : Bộ đồminô gồm 


ếc quên : 

(6-0), (6-1),.... (6-6) 

(5-0), (5-1),... (5-5) 

(00) - 

Nếu đã các quân thì khi đặt nối 
tiếp nó sẽ tạo nên một đây chuyền 
đóng kín. Nhà ảo thuật đã bí mật 
giấu đi một quân và thế là dây 
chuyền bị đứt quãng. Hai số chấm 
ở hai đều dây chuyền bị đứt đó 
chính là hai số ở quân bị giấu đi 
và nhà ảo thuật đã ttiên đoán 2 
trên mảnh giấy. 

BÌNH PHƯƠNG . 
2. MỘT PHƯƠNG PHÁP 
NHÂN THÚ Vị 

Đây là một cách nhân lạ các số 
từ 6 đến 10.Ở một số nơi trên 
nước Nga cồ, trước cách mạng 
tháng Mười vĩ đại, người ta đã 





đùng phương pháp nhân kiều này, 
vì vào thời bấy giờ dân nghèo và 
eác con en của họ không được đi 
học. 

Nấu bạn muốn thử: phương pháp 
này, mời bạn làm như sau ; 

Đạn cho số các ngón tay của bạn 
từ 6 đến 10, như hình 1. Nếu bạn 
muốn nhân 7 với 8, ngón tay số 7 
cña bàn tay này phải chạm vào 
ngón tay số 8 của bàn tay kia. TÐng 
số hai ngón tay ấy với các ngón 
còn lại đưới nó là 5 ngón. Mỗi 


5x10 « 5O 





ngóa tính là 10, Bạn có 5 ngón tay 
là 6 7, 6, 7, 8 vậy số lấy 
5 x 10= 60, 

Hồi bạn nhão sổ ngón tay còn 
lại của bàn tay trái với số ngón tay 
còn lại cla bàn tay phải. 3 x2 = 6. 
Vậy 50 + 6= 56 (tức là kết quả 
của 7 X 8). Phương pháp này 
luôn luôn cho đáp số đúng. Bạn hãy 
thử mà xem. 

“Theo Amusing Êxperiment. NXB. 
Giáo dục, Moskva, 1979) 
k NGUYÊN MẠNH SÚY 
(tríh địch) 
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Bạn có biết ? 


- MÔ TÔ BAY 





Viện thiết kế hàng không dâu 
sự Matxeơva đã sáng chế một chiếc 
xe môtô bay — chiếc Poisk 2 — 
cho những nhà địa chất bằng cách 
lắp động cơ vào tàu lượn treo (Poisk 
tiếng Nga có nghĩa là tỉÌm kiếm). 
Poisk 2 có khả năng chở bai nhà 
khảo cứu và 22 kilôgam dụng cụ 


trên không. Cấu tạo của "nó gồm + 


một bộ treo dưới một cái cánh 
khồng lồ và một động cơ mô tô 
làm quay cánh quạt (ảnh 1), 

ốc xe mô tô bay này ít bị 
ảnh hưởng vào thời tiết hơn trực 
thăng, Nó có thề bay đến bất cứ, 
nơi nào và thuận tiện cho việc 
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chuyên chở những dụng cụ thám 
hiềm có trọng tải nhẹ, thuận tiện 
điều khiền trong việc "lập bản đồ 
địa hình trên không — ` 

Mô tổ bay có thề cung cấp toàn 
cảnh của một địa phương từ độ 
sao 2 kilômét rõ như là ở gần mặt 
đất. Mô tô bay có thề hạ cánh trên 
cồn sông, bãi biền hay lãnh 
nguyêi 





vÀ BỤC GIẢNG BAY 


Trong khi Liên Xô chế tạo các 
phương tiện vận e uyền hiện đại 
.đề thăm dồ, khai thác tài nguyên 
nhằm phục ki đời săng con người 
thì đế quốc Ñy lại ra sức hoàn 
thiện những phương tiện phục vụ 
chiến tranh. Sau đây là một loại 
phản lực bay mà để quốc Mỹ đặt 
tên là Bục giẳng bay, 

Quân đội Mỹ đã bắt đầu thí nghiệm 
một loại máy phản lực mới có kích 
thước và hình dạng như một bục 
giảng nhà thờ. Nó có thề nâng một 
người lên cao hằng trăm bộ. (1) 
đưa anh ta bay xa äÓ dặm (2). Thiết 
bị lạ này được gọi là WASP 3. 

WASP 2 bay rất đơn giản. Người 
phi công đứng vào vị trí, mở động 
eơ phần lực (thu nhỏ) tới mức tối 
đa và nắm chặt hai tay cầm. Tì 
ầm bên trái kiềm soát hướng trái 
phải ; tay eầm bên phải kiềm soát 
lực đầy. Sau khi rời mặt đất 
phi công đứng ngã người về phía 
trước bay phía sau đề thay đồi góc đệ 
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vổa lực đầy từ trên xuống đưới (ảnh 
2). như vậy anh ta sẽ làm máy bay 
về phía trước hay phía sau, Tốc độ 
tối đa của máylà 60 đặm một giờ. 

Quân đội Mỹ dùng WASP2 cho 
những đơn vị thiết giáp hay pháo 
bình quan sát chiến trường ở trên 
sao hoặc cho lính quân bưu. 

Việc chế tạo phương tiện vận 
chuyền phục vụ chiến tranh trên đã 
thề hiện rõ bản chất hiếu chiến và 
mộng bá chủ hoàn eầu của đế quố: 
Mỹ. 





HỒNG 1HANH 
(ược dịch từ tạp chí Spunik và 
Dieeover) 





(1) Bộ (feoU: đơn vị đo 
¡ Ảnh bằng 0,3048m 


(2) Dặm (miles) : mật cây số Ảnh lài 
1.609,31m F 

Ảnh 1: Mặt chiếc tàu lượn treo 
lấp động cơ đang sửa soạn bay. 

Ảnh 2+ Mặt người lính Mỹ đang 
bay thí nghiệm W ASP 2. 








MẦU CHUYỆN CON 


cha để của bom 
viện øĩ viện hàn. 


Enrieo Phermi, 
nguyên tử, vốn, 
lâm khoa học Ý. 

Thời ấy, Viện thường hội họp 
trong một lâu đài tráng lệ, trang 
hoàng lộng-lẫy, có lính canh gác 
hẫn hòi. 

Hôm ấy, chẳng may Phermi đến 
muộn. Lính canh thấy viện sĩ ša 
mặc xuềnh xoàng, đi một chiếc xe 
hơi cEiat» cũ kỹ, thì ngăn ông 
ại. Chứng minh cho những lính 
canh hách địch kia biết mình là ai, 
xem chừng còn khó hơn ]à bắn phá 
hạt nhân nguyên từ! Phải -loay 
hoay mất một lúc, ông mới nghĩ 
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cách. Ông bước tới, tự 
M: 


— Tài xế của ngài giáo sv viện 
sĩ Phermi đến đón nự 
Quả nhiên, cửa lâu đài mở rộng 
ra ngay tức khác Ì 
o0o 
Nhà vật lý học M. Plank, cha 
đề của thuyết lượng tử ánh sống, 
só Iủ đến Berlin giảng bài. Nhưng 
chẳng may ông quên mất số phòng 
của giảng đường mình sẽ lên lớp. 
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Ông liền tìm đển văn phòng nhà 
trường, hồi thăm : 

— Ngài có biết giáo-sư Plank 
hôm nay sẽ giảng ở giảng đường 
nào không ạ 

Ông phụ trách văn¬ phòng đứng 
ngay dậy vỗ vai Plank, bảo : 

— Ö, anh bạn, anh tìm đến đấy 
mà làm gì! #ÑNon trẻ như anh thì 
hiều sao nồi những lời lẽ cao siêu 
của giáo sư Plank thông thái ? 


o0o 








Nhà vật lý danh tiếng Thomson 
(huân tước Kenvanh) có lần phải 
hoãn một buồi dạy. Ông cầm: phấn 
viết lên bằng : 

€Projesor Thomson till not meet 
hủs clas$es to says* 

Có mấy cậu sinh viên ý chừng 
muốn xứng đáng với cái thứ b 
mà thiên hạ vẫn phong cho gí 
học trò ~- đứng. thứ ba, sau*qnÿ 
và ma — bèn lên bằng xóa đi chữ 
XC› trong từ tclassee> ** 

Hôm sau, bước vào lớp, Thom- 
son thấy dòng chữ cỏa mình bị 
shơi khăm. Ông chẳng mảy may 
bối rối, đi thẳng lên bằng, xóa 
thêm chữ tL» nữa, cũng trong 
từ ấy, rồi bộ ra về, 














- NGUYÊN QUỐC BẢO 


* Hôm nay giáo sư Thomson không 
đến lớ 





les: lớp học (số nhiều) 
lasses : các có gái trẻ 
awses ; những c 
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2. ĐIỀU DIỆU KỲ TRONG 
TOÁN HỌC 


Đây là một điều thú vị mà bạn 
có thể biều điển cho các bạn của 
mình cùng xem. Trước hết lấy một 
tờ giấy và bạn viết lên đó con số 
diệu kỳ này! 2 335670. Con 
số này dễ nhớ vì nó chỉ gồm những 
con số liên tiếp từ 1 đến 9, trừ con 
số 8 











Bây giờ bảo bạn của bạn cho 
một con số bất kỳ nào. Bạn đhân 
nhầm con số ấy với 9 trong đầu rồi 
viết kết quš nhân được ấy dưới 
son số diệu kỳ. Ví dụ, nếu bạn của 
bạn chọn aố 3, bạn viết 27 (tức là 
3x9) dưới coa số diện kỳ, Xong, 
bạn yêu cầu ogười ấy nhân 1234 
5679 với 27. Kết quả sẽ làm anh 
ta ngạc nhiên, bởi vì số thành chỉ 
cổ toàn là số 3 — đó là con số mà 
bạn của bạn đã chọn lúc đầu. Thuật 
đúng với mọi con chữ số. Bạp. 











bãy thử xem. 
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BẠN CÓ BIẾT ? 


Những người làm ruộng đầu tiên 


Vào cuối thế kỹ 19, nhà khảo cồ. 
người Nga Khoi-cô đã phát hiện 
ở gần làng Tripôlie thuộc tỉnh Kiev 
(tức nước Cộng hòa Ueraina ngày 
nay) những di tích của một làng 
dân cư. nông nghiệp cỒ xưa. 

Về sau người ta còn đào thấy 
nhiều làng tương tự cũng ở miền 
Nam Liên Xô. Nhiều chuyên gia 
khảo cồ học người Xô Viết như. 
Pat-xếch và Bôgaiepxki đã đặc biệt 
nghiên cứu sâu về các vùng cư dẫn 
nông thôn thời xa xưa. Nhờ đó 
mà ngày nay chúng ta có thề hình 





duog được đời sống của những) 


người làm ruộng cách đây năm 
ngàn năm. Làng của họ xung quanh 
có một hàng rào cọc gỗ cao bao 
bọc. Ở chính giữa là chỗ quây gi 
sức. Chung quanh là những ng, 
nbà nhỏ, tường làm bằng gỗ có trất 
thêm đất sét và có bốn mấi, 











ở nước Nga 


Một cái hình mẫu bằng đất sét của 
căn nhà thời đó vẫn còn giữ được 
đến ngày nay. Có thề đoán rằng 
đó không phải chỉ là một món đồ 
shơi cho trẻ con mà 
bùa. Ngưới thời xưa tin 






những người đẳn bà bên trong sẽ 
che chở cho ngôi nhà thật - của họ 
khổi bị loài tà ma quấy nhiễu cũng 
như tránh được các tại họn. 


Ở trong nhà thì bên phải cửa 
vào là bếp lửa kiêm lò sưởi, bên 
trái là một cái bệ đắp cao trên đề 
những bình lớn dự trữ các thức 
ăn, bên cạnh đó là một mẫu hình 
mgười phụ nữ, lom khom trên 
chiếc bàn xay ngũ cốc. Trước cửa 
4Ð, đối điện với cửa cái. là một 
bàn thờ thần linh, cạnh lò sưởi, 
só một pho tượng nhổ tạo ;hình 
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người đần bà, đó là nữ thần giữ. 
nhà. 

Đây đã là một ngôi nhà thực sự 
tồi có mái, có tường nhà, có nền 
nhà bằng đất sét nung cứng, có 
tường trát đất sét rất giống những 
bếp lò hiện nay của dẫn tộc Nga. 

Nhà có những tấm gỗ ngăn thành 
nhiều gian. Trong các làng ngoài 
ác ngôi nhà bằng gỗ còn những 
nhà dưới hầm. Trong các làng thời 
đó đã có nhiều thợ thủ công tài 
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giỏi, thợ đồ gốm, thợ rèn, thợ làm. 
nồi đồng Các thợ đồ gốm đã 
biết nặn những chiếc bình và 
1ð điềm những cô :g trình của mình 
băng những màu sắc sặc sở. Những 
vật dụng đồ gốm làm bằng đất sét 
hồng đã được trang trí bằng những 
hoa văn thật khéo léo. Rải rác có 
những hoa văn khi thì giống như 
khuôn mặt người có cặp mắt rộng 
mở, khi thì giống như loài 

khi thì giống mặt trời. v.v... 

Những dụng cụ đã được đào thấy 
từ dưới đất giúp chúng ta đoán 
được bước chuyền dần từ đồ đá 
sang đồ đồng. Hãy còn những dụng 
cụ rất cồ „xưa như cái nạo, dao, 
mũi tên bằng đá hay bằng xương. 
Người thời đó đào đất bằng những 
cái mai lưỡi bằng đá hay bằng sừn; 
hai, có khoan lỗ tra cán bằng gỖ. 
Gặt lúa mì thì dùng liềm bằng 
xương bò hay bằng gỗ, có ghép 
thêm những răng nhọn bằng đá 
cứng. 

Người ta còn tìm thấy ở những 
làng nói trên những cái khuôn 
dùng đề đúc những dụng cụ bằng 
đồng đầu tiên. Đó là những lưỡi 
bứa rộng bản. 

Chúng ta còn biết được những 
loại ngũ cốc mà người ta gieo thời 
đồ, Trong đám đất sét trất vách các 
ngôi nhà tui cồ tìm thấy ở làng 
Colomiaima, còn “hấy nhiều thứ hạt 
và có khi cả những “hông lúa mì, 
bạt kẽ và lúa mạch. 




















PHẠM NGUYÊN ĐỨC 
(Dịch the Trank wells — Char- 
ler Darwin and hisa work — Dell 
— non — fieion. Pobiisbcrs 1971) 












° trách nhiệm xuất bải €ỬU THỌ 

° sập khoa học 

® Điện tập sấn học 

® Trình bày 

® Mi¬Ä họa TÀI — ĐỨC HẠNH — ĐỨC LÂM 


ĐOÀN HAY 


® Sửa bẩn ín : MINH HÀ 
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In 20.000 cuốn, 
Nhà in Thanh Niên, 63 
(Trương Tân Bùu cũi PỊ 
Hồ Chí Minh. Sẽ xuất "h 
la xong tháng | 1905 
Nập lưu chiều th. 1O 1985 
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